
Phụ lục II: 

 BẢNG TỔNG HỢP, THEO DÕI NHỮNG NỘI DUNG THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH 

CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP SO VỚI NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP 

 

TT 

Điểm, khoản, 

Điều được sửa 

đổi, bổ sung 

Quy định 

được sửa 

đổi, bổ sung 

Toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung 

Tóm tắt nội dung sửa đổi, điều chỉnh 

Điểm 

khoản, 

điều 

theo 

quy 

định 

mới 

Điểm, 

khoản, 

điều 

được 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Quy định mới tại Nghị định số 50 Quy định cũ tại Nghị định 136 

I Công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH 

1 

Khoản 

1, điều 

1 

Khoản 

1, 

Điều 4 

Khái niệm 

về cơ sở 

Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Phòng 

cháy và chữa cháy  năm 2001, được sửa đổi, bổ 

sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật 

Phòng cháy và chữa cháy) đang hoạt động, đang 

bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động là cơ sở thuộc 

diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy. 

Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Phòng 

cháy và chữa cháy  năm 2001, được sửa đổi, bổ 

sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy năm 2013 (sau đây gọi chung là 

Luật Phòng cháy và chữa cháy) được xác định là 

cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa 

cháy. 

Bổ sung quy định cơ sở đang bị tạm đình 

chỉ, đình chỉ hoạt động là cơ sở thuộc 

diện quản lý về PCCC 

2 

Khoản 

2, điều 

1 

Khoản 

4, 

Điều 5 

Trách 

nhiệm 

người 

đứng đầu 

cơ sở 

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 

Điều này phải được người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp quản lý tổ 

chức thực hiện trước khi đưa vào hoạt động 

và được duy trì trong suốt quá trình hoạt 

động. 

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 

3 Điều này phải được người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, cơ sở tổ chức thực hiện 

trước khi đưa vào hoạt động và được duy 

trì trong suốt quá trình hoạt động. 

Bổ sung quy định: Người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, cơ sở nhưng phải 

trực tiếp quản lý mới phải tổ chức 

thực hiện 

 

Như vậy, hiểu theo quy định này: 

Những người đứng đầu nhưng 

không trực tiếp quản lý thì không 

phải chịu trách nhiệm tổ chức thực 

hiện 

3 

Điểm 

a, 

Khoản 

Điều 

16 

Quy định 

về công 

tác kiểm 

c) Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy đối với công trình xây dựng trong quá 

trình thi công: Nội quy về phòng cháy và 

c) Điều kiện an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy đối với công trình xây dựng 

trong quá trình thi công: Giấy chứng nhận 

Bỏ quy định về Giấy chứng nhận, 

văn bản thẩm duyệt thiết kế về 

PCCC 



8, 

Điều 1 

tra chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn; quy định 

về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, 

đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền; 

chức trách, nhiệm vụ của người được phân 

công làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa 

cháy; việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, 

sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt; 

trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban 

đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của 

công trình xây dựng; 

thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

đối với công trình thuộc danh mục quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định này; nội quy về phòng cháy và 

chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn; quy 

định về phân công trách nhiệm bảo đảm 

an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ 

đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi 

thẩm quyền; chức trách, nhiệm vụ của 

người được phân công làm nhiệm vụ 

phòng cháy và chữa cháy; việc sử dụng hệ 

thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, 

nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương 

tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp 

với tính chất, đặc điểm của công trình xây 

dựng; 

4    

đ) Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

tại Điều 41 Nghị định này; việc thực hiện 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC 

của cơ sở theo ngành, nghề đã được cơ 

quan Công an có thẩm quyền cấp 

đ) Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định tại Điều 41 Nghị định này 

Bổ sung quy định kiểm tra việc 

thực hiện các hoạt động kinh doanh 

 

Khó khăn: Không có quy định cụ 

thể nội dung kiểm tra như thế nào 

5    

e) Hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC 

của khu đô thị, khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao quy định tại Điều 10, 

Điều 31 Nghị định này 

Không quy định 
Bổ sung quy định về kiểm tra hạ 

tầng kỹ thuật 

6 

Điểm 

b, 

Khoản 

8, 

Điều 1 

Điểm 

c, đ, 

khoản 

3, 

Điều 

16 

Quy định 

về thẩm 

quyền 

kiểm tra 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 

trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện 

trách nhiệm về PCCC của người đứng đầu 

cơ quan tổ chức, cơ sở định kỳ một năm 

một lần; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các 

trường hợp quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều 17 Nghị định này hoặc vi 

phạm quy định an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy mà có nguy cơ phát sinh cháy, 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 

trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ 

một năm một lần; kiểm tra đột xuất khi 

phát hiện các trường hợp quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị 

định này hoặc vi phạm quy định an toàn 

về phòng cháy và chữa cháy mà có nguy 

cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công 

Bổ sung quy định kiểm tra trách 

nhiệm về PCCC đối với người 

đúng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở 



nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có 

thẩm quyền đối với các cơ sở thuộc danh 

mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định này, khu dân cư thuộc phạm 

vi quản lý; 
 

tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối 

với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

này, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; 
 

7    

đ) Cơ quan Công an  kiểm tra việc thực 

hiện trách nhiệm về PCCC của người đứng 

đầu cơ quan tổ chức, cơ sở định kỳ một 

năm một lần; kiểm tra đột xuất khi phát 

hiện các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định này hoặc vi phạm quy 

định an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc 

phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm 

quyền  đối với các cơ sở thuộc danh mục 

quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này thuộc phạm vi quản lý; kiểm 

tra một năm một lần trong quá trình thi 

công đối với công trình xây dựng thuộc 

danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định này.  

đ) Cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm 

tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

định kỳ 06 tháng một lần đối với các cơ 

sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định này; định 

kỳ một năm một lần đối với hạ tầng kỹ 

thuật có liên quan đến phòng cháy và 

chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao và phương tiện 

giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy 

và các cơ sở còn lại thuộc danh mục quy 

định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này; kiểm tra đột xuất khi phát 

hiện các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định này hoặc vi phạm quy 

định an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc 

phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm 

quyền thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra 

một năm một lần trong quá trình thi công 

đối với công trình xây dựng thuộc danh 

mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định này.  

- Bỏ quy định kiểm định kỳ một 

năm một lần đối với hạ tầng kỹ 

thuật có liên quan đến phòng cháy 

và chữa cháy của đô thị, khu kinh 

tế, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao và phương tiện giao thông 

cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo 

đảm an toàn phòng cháy và chữa 

cháy; 

- Giảm số lượt kiểm tra đối với cơ 

sở thuộc Phụ lục II Nghị định 

136/2020/NĐ-CP 

8 

Điểm 

c, 

Khoản 

8, 

Điều 1 

khoản 

4, 

Điều 

16 

Quy định 

về kiểm 

tra cơ sở 

kinh 

doanh 

4. Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ 

PCCC: 

Sau khi cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp 

ráp phương tiện, thiết bị PCCC, cơ sở kinh 

doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ 

4. Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy được tiến hành 

theo hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất, 

cụ thể: 

Sau khi cơ sở được cấp Giấy xác nhận đủ 

- Bãi bỏ một phần nội dung kiểm 

tra định kỳ đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ PCCC (chỉ thực 

hiện đối với cơ sở kinh doanh các 

lĩnh vực: sản xuất, lắp ráp, kiểm 



dịch vụ 

PCCC 

thuật về PCCC 

được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cơ 

quan Công an có thẩm quyền quy định tại 

khoản 12 Điều 45 Nghị định này thực hiện 

chế độ kiểm tra định kỳ một năm một lần; 

đột xuất việc duy trì, bảo đảm các điều kiện 

kinh doanh dịch vụ PCCC, việc thực hiện 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC 

của cơ sở, khi có dấu hiệu vi phạm hoặc lợi 

dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy 

để xâm phạm an ninh, trật tự bị cơ quan có 

thẩm quyền kiến nghị xử lý.  
 

điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy, cơ quan Công an có thẩm 

quyền quy định tại khoản 12 Điều 45 

Nghị định này thực hiện chế độ kiểm tra 

định kỳ một năm một lần để xác định việc 

duy trì, bảo đảm các điều kiện kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ 

sở; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi 

phạm điều kiện đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy quy 

định tại Điều 41 Nghị định này hoặc lợi 

dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy 

để xâm phạm an ninh, trật tự bị cơ quan 

có thẩm quyền kiến nghị xử lý. Khi phát 

hiện vi phạm, lập biên bản (Mẫu số PC10) 

và đề xuất cấp có thẩm quyền ký quyết 

định thu hồi (Mẫu PC35). 

tra, kiểm định) 

- Kiểm tra đột xuất tất cả các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ PCCC khi có 

yêu cầu. 

 

Chưa rõ: Nội dung kiểm tra đột 

xuất chưa rõ ràng dẫn đến có 02 

cách hiểu: 

+ Kiểm tra đột xuất tất cả cơ sở 

kinh doanh dịch vụ PCCC khi có 

yêu cầu; 

+ Kiểm tra đột xuất đối với  các 

các cơ sở kinh doanh các lĩnh vực 

sản xuất, lắp ráp, kiểm tra, kiểm 

định 

 Hỏi C07 để hướng dẫn 

9 

Điểm 

d, 

Khoản 

8, 

Điều 1 

Điểm 

b, 

khoản 

5, 

Điều 

16 

Quy định 

về kiểm 

tra cơ sở 

kinh 

doanh 

dịch vụ 

PCCC 

Đối tượng được kiểm tra phải chuẩn 

bị đầy đủ các nội dung kiểm tra điều kiện 

đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy; việc thực hiện các hoạt 

động kinh doanh dịch vụ PCCC đã được 

thông báo và bố trí người có thẩm quyền, 

trách nhiệm để làm việc với cơ quan, người 

có thẩm quyền kiểm tra; 
 

Đối tượng được kiểm tra phải 

chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra 

điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và chữa cháy đã được 

thông báo và bố trí người có thẩm quyền, 

trách nhiệm để làm việc với cơ quan, 

người có thẩm quyền kiểm tra; 
 

Bổ sung yêu cầu cơ sở chuẩn bị các 

nội dung về việc thực hiện các hoạt 

động kinh doanh dịch vụ PCCC 

10 

Điểm 

a, 

Khoản 

9, 

Điều 1 

Điểm 

b, 

khoản 

1, 

Điều 

17 

Quy định 

về tạm 

đình chỉ, 

đình chỉ 

hoạt động 

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định 

về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục 

bằng văn bản mà không thực hiện, bao 

gồm: Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử 

dụng trái phép chất, hàng nguy hiểm về 

cháy, nổ; không đảm bảo giải pháp ngăn 

cháy lan giữa các khoang cháy, gian phòng 

của cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm 

cháy, nổ A, B, C; không có đủ số lượng lối 

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định 

về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục 

bằng văn bản mà không thực hiện, bao 

gồm: Tàng trữ, sử dụng trái phép hàng 

hóa nguy hiểm về cháy, nổ; sản xuất, kinh 

doanh, san, chiết, nạp hàng hóa nguy hiểm 

về cháy, nổ mà không có giấy phép hoặc 

không đúng nơi quy định; làm mất tác 

dụng của lối thoát nạn, ngăn cháy lan mà 

Sửa đổi quy định theo hướng cụ thể 

hơn hành vi bị tạm đình chỉ, đình 

chỉ 



thoát nạn theo quy định. 
 

khi xảy ra cháy, nổ có thể gây thiệt hại 

nghiêm trọng về người và tài sản; 
 

11 

Điểm 

a, 

Khoản 

9, 

Điều 1 

Điểm 

c, 

khoản 

1, 

Điều 

17 

Quy định 

về tạm 

đình chỉ, 

đình chỉ 

hoạt động 

Đưa công trình, hạng mục công trình, 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định này vào hoạt động, sử 

dụng khi chưa có giấy chứng nhận  thẩm 

duyệt hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản 

chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có 

thẩm quyền đã được cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản mà 

không thực hiện 

Cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng 

của cơ sở, hạng mục thuộc cơ sở, hoán cải 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy 

và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định này ảnh hưởng 

đến một trong các điều kiện an toàn phòng 

cháy và chữa cháy quy định tại điểm b, 

điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định này 

khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền; 

Đưa công trình, hạng mục công trình, 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy 

và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định này vào hoạt 

động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy của cơ quan Công an có 

thẩm quyền. 

Sửa đổi và bổ sung quy định các 

nội dung chưa thực hiện thẩm 

duyệt, nghiệm thu về PCCC 

nhưng phải được cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu bằng văn bản mà 

không thực hiện mới bị tạm đình 

chỉ, đình chỉ hoạt động. 

  Như vậy, cơ sở chưa thực hiện 

thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC 

nhưng chưa có kiến nghị bằng văn 

bản sẽ không thuộc trường hợp tạm 

đình chỉ, đình chỉ hoạt động 

12 

Điểm 

b, 

Khoản 

9, 

Điều 1 

khoản 

8, 

Điều 

17 

Thẩm 

quyền tạm 

đình chỉ, 

đình chỉ 

hoạt động 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của 

bộ phận, toàn bộ cơ sở, phương tiện giao 

thông cơ giới, hộ gia đình, hoạt động của cá 

nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý 

của mình.  

b) Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công 

an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện 

trong phạm vi thẩm quyền của mình quyết 

định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối 

với từng bộ phận, toàn bộ cơ sở, phương 

tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, hoạt 

động của cá nhân thuộc phạm vi trách 

a) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tạm 

đình chỉ, đình chỉ hoạt động của bộ phận, 

toàn bộ cơ sở, phương tiện giao thông cơ 

giới, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân 

trong phạm vi cả nước, trừ các cơ sở quốc 

phòng hoạt động phục vụ mục đích quân 

sự và phương tiện giao thông cơ giới có 

yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở 

quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên 

dùng cho hoạt động quân sự; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của 

bộ phận, toàn bộ cơ sở, phương tiện giao 

Bãi bỏ thẩm quyền tạm đình chỉ 

đối với một số cấp gồm:  

- Bộ Trưởng Bộ Công an; 

- Chủ tịch UBND cấp huyện trở 

lên;  

- Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC 

và CNCH;  

- Trưởng Công an cấp xã 



nhiệm quản lý của mình, trừ các cơ sở quốc 

phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự 

và phương tiện giao thông cơ giới có yêu 

cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy 

và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng 

chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt 

động quân sự; 

c) Cán bộ, chiến sĩ Công an được tạm đình 

chỉ hoạt động đối với trường hợp quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều này và trong thời 

gian ngắn nhất sau khi tạm đình chỉ phải 

báo cáo người trực tiếp quản lý có thẩm 

quyền quy định tại điểm c Khoản này ra 

quyết định tạm đình chỉ. 
 

thông cơ giới, hộ gia đình, hoạt động của 

cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản 

lý của mình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện trở lên quyết định tạm đình chỉ, 

đình chỉ hoạt động của bộ phận, toàn bộ 

cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ 

gia đình, hoạt động của cá nhân trong 

trường hợp tổ chức kiểm tra theo quy định 

tại điểm d khoản 3 Điều 16 Nghị định 

này; 

c) Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc 

Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Trưởng 

Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp 

xã trong phạm vi thẩm quyền của mình 

quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt 

động đối với từng bộ phận, toàn bộ cơ sở, 

phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia 

đình, hoạt động của cá nhân thuộc phạm 

vi trách nhiệm quản lý của mình, trừ các 

cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục 

đích quân sự và phương tiện giao thông 

cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy được các 

cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải 

chuyên dùng cho hoạt động quân sự; 

d) Cán bộ, chiến sĩ Công an được tạm 

đình chỉ hoạt động đối với trường hợp quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này và trong 

thời gian ngắn nhất sau khi tạm đình chỉ 

phải báo cáo người trực tiếp quản lý có 

thẩm quyền quy định tại điểm c Khoản 

này ra quyết định tạm đình chỉ. 

 
 

13 Khoản khoản Phục hồi 1. Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và 1. Người có thẩm quyền quyết định tạm Sửa đổi thẩm quyền phục hồi hoạt 



10, 

Điều 1 

1, 

Điều 

19 

hoạt động CNCH, Trưởng Công an cấp huyện, Chủ 

tịch UBND cấp xã theo phân cấp quản lý ra 

quyết định phục hồi hoạt động đối với các 

trường hợp có quyết định tạm đình chỉ, đình 

chỉ hoạt động của người có thẩm quyền quy 

định tại khoản 8, điều 17 Nghị định này 
 

đình chỉ, đình chỉ hoạt động có quyền 

quyết định phục hồi hoạt động. Trường 

hợp người có thẩm quyền sau khi ra quyết 

định tạm đình chỉ bằng lời nói, chưa thể 

hiện bằng văn bản mà nguy cơ trực tiếp 

phát sinh cháy, nổ hoặc vi phạm quy định 

về phòng cháy và chữa cháy đã được loại 

trừ hoặc khắc phục ngay thì có thể quyết 

định phục hồi hoạt động bằng lời nói. 
 

động cho phù hợp với thẩm quyền 

tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 

 
Phụ 

lục I 

Phụ 

lục I 

Cơ sở 

thuộc diện 

quản lý về 

PCCC 

   

  5  

5. Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung 

tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hóa, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường; quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, 

kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải 

trí, vườn thú, thủy cung. 

5. Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung 

tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn 

hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường; quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ 

viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công 

viên giải trí, vườn thú, thủy cung. 

Bỏ  thẩm mỹ viện, kinh doanh 

dịch vụ xoa bóp 

Như vậy: Một số loại hình như cơ 

sở massage, tẩm quất… không 

thuộc Luật Khám chữa bệnh sẽ 

không phải quản lý 

  6  

6. Chợ; trung tâm thương mại, điện máy; 

siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống 

có tổng diện tích kinh doanh từ 100m2 trở 

lên hoặc có tổng khối tích từ 500m3 trở lên; 

cơ sở kinh doanh hàng hoá dễ cháy, nổ có 

tổng diện tích kinh doanh từ 50m2 trở lên 

hoặc có tổng khối tích các khối nhà phục vụ 

kinh doanh từ 200m3 

6. Chợ; trung tâm thương mại, điện máy; 

siêu thị; cửa hàng bách hoá; cửa hàng tiện 

ích; nhà hàng, cửa hàng ăn uống. 

- Quy định cụ thể, rõ ràng về đối 

tượng và quy mô thuộc diện quản 

lý 

Nội dung xin ý kiến: Như vậy, các 

loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ 

độc lập (không kinh doanh hàng 

hoá) như: cầm đồ, internet, cắt tóc, 

gội đầu, spa, bi-a… không thuộc 

diện quản lý về PCCC 

  7  

7. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở 

lưu trú khác được thành lập theo Luật Du 

lịch; nhà trọ. 

7. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; nhà 

trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo 

Luật Du lịch. 

Quy định đối tượng Nhà trọ thuộc 

diện quản lý về PCCC. 

Khó khăn: Chưa có khái niệm cụ 

thể về “nhà trọ” dẫn đến 1 số 

trường hợp không xác đình được 

như: Chủ nhà không ỏ cùng, cho 1 

gia đình thuê toàn bộ nhà để ở như 

1 hộ gia đình độc lập có xác định 



là nhà trọ hay không; hộ gia đình, 

sính viên…thuê 1 căn hộ chung cư 

thì xác định như thế nào? Các 

trường hợp cho mượn, cho ở 

nhờ…có xác định là nhà trọ hay 

không… 

Nội dung xin ý kiến: Đề nghị giải 

thích rõ khái niệm “Nhà trọ” để 

làm căn cứ phân loại đối tượng 

quản lý 

  8  
8. Nhà sử dụng làm trụ sở làm việc của các 

doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội. 

8. Nhà làm việc của các doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị, xã hội. 
Quy định cụ thể hơn về đối tượng 

  10  

10. Nhà của điểm phục vụ bưu chính, cơ sở 

khai thác bưu gửi, cơ sở viễn thông; trung 

tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu, cơ sở phát 

thanh, truyền hình, cơ sở hoạt động xuất 

bản, in ấn; 

10. Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền 

hình, viễn thông; nhà lắp đặt thiết bị thông 

tin; trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu. 
Quy định cụ thể hơn và bổ sung 

một số đối tượng; 

  13  

13. Gara để xe ô tô, bãi trông giữ xe được 

thành lập theo quy định của pháp luật. 

13. Gara để xe ô tô, bãi trông giữ xe được 

thành lập theo quy định của pháp luật. 

Không sửa đổi 

Nội dung xin ý kiến: Các gara, bãi 

trông giữ xe không được thành lập 

(tự phát) không  thuộc diện quản lý 

về PCCC 
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19. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, 

sử dụng chất cháy, nổ; kho dự trữ quốc gia; 

kho hàng hóa, vật tư cháy được; bãi chứa 

hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện 

tích từ 500 m2 trở lên.  

19. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, 

sử dụng chất cháy, nổ; kho hàng hóa, vật 

tư cháy được hoặc hàng hóa, vật tư không 

cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi 

chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được 

có diện tích từ 500 m2 trở lên.  

Bổ sung: Kho dự trữ quốc gia 

Bỏ nội dung:   “hoặc hàng hóa, vật 

tư không cháy đựng trong các bao 

bì cháy được” 

  21  

21. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa dễ cháy, nổ với diện tích sàn dành 

cho mục đích sản xuất, kinh doanh từ 50m2 

trở lên./. 

21. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng 

trong bao bì cháy được của hộ gia đình./. 

- Bỏ nội dung : hàng hoá đựng 

trong bao bì cháy được của hộ gia 

đình 

- Bổ sung quy định về quy mô sản 

xuất kinh doanh: 50m2 trở lên 

Nội dung xin ý kiến: Như vậy, các 

loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh 

dịch vụ (không kinh doanh hàng 

hoá) như: cầm đồ, internet, cắt tóc, 



gội đầu, spa, bi-a… không thuộc 

diện quản lý về PCCC 

 
Phụ 

lục III 

Phụ 

lục III 

Cơ sở do 

cơ quan 

Công an 

quản lý 

  

 

  5  

5. Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung 

tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, nhà văn hoá 

cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích 

các nhà tổ chức hội nghị, sự kiện, văn hoá 

từ 1.500 m3 trở lên; cơ sở kinh doanh dịch 

vụ karaoke, vũ trường,  quán bar, câu lạc bộ 

cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích 

các khối nhà phục vụ kinh doanh từ 1.000 

m3 trở lên; công viên giải trí, vườn thú, 

thủy cung có khối tích từ 1.500 m3 trở lên. 

5. Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung 

tâm hội nghị, tổ chức sự kiện cao từ 3 

tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 

1.500 m3 trở lên; nhà văn hóa, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cao từ 3 

tầng trở lên hoặc khối tích từ 1.000 m3 trở 

lên; quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, 

kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên 

giải trí, vườn thú, thủy cung cao từ 3 tầng 

trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 

trở lên. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Nâng khối tích nhà văn hoá từ 

1000m3 lên 1.500m3 

- Điều chỉnh khối tích thành tổng 

khối tích các nhà phục vụ kinh 

doanh; 

- Bỏ loại hình thẩm mỹ viện, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ xoa bóp 
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6. Chợ hạng 1, chợ hạng 2; trung tâm 

thương mại, điện máy, siêu thị, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ, ăn uống, cơ sở kinh doanh 

hàng hoá dễ cháy, nổ có tổng diện tích   

kinh doanh từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng 

khối tích các khối nhà phục vụ kinh doanh 

từ 1.000 m3 trở lên. 

6. Chợ hạng 1, chợ hạng 2; trung tâm 

thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng 

bách hoá, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa 

hàng ăn uống có tổng diện tích kinh doanh 

từ 300 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 

1.000 m3. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Bỏ cửa hàng bách hoá, cửa hàng 

tiện ích, nhà hàng; 

- Bổ sung:  cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, ăn uống, cơ sở kinh doanh 

hàng hoá dễ cháy, nổ; 

- Điều chỉnh khối tích thành tổng 

khối tích các nhà phục vụ kinh 

doanh; 
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7. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, cơ sở 

lưu trú khác được thành lập theo Luật Du 

lịch, nhà trọ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có 

tổng các khối nhà phục vụ lưu trú từ 2.500 

m3 trở lên.  

7. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 

5 tầng trở lên hoặc có khối tích  từ 1.500 

m3 trở lên; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác 

được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 3 

tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 

trở lên. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh tăng số tầng (tăng từ 

3 tầng lên 5 tầng), khối tích (tăng 

từ 1000m3 lên 2500m3) đối với cơ 

sở lưu trú khác được thành lập 

theo Luật Du lịch, nhà trọ; 

- Điều chỉnh khối tích thành tổng 

khối tích các khối nhà phục vụ lưu 

trú; 
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8. Nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm 

việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã 

hội cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích 

8. Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị, xã hội cao từ 5 tầng trở lên 

hoặc có tổng khối tích từ 1.500 m3 trở 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh tên theo hướng cụ thể 

hơn: Nhà sử dụng làm… 



từ 1.500 m3 trở lên. lên. - Điều chỉnh cách tính: Từ tổng 

khối tích thành khối tích; 
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10. Nhà của điểm phục vụ bưu chính, cơ sở 

khai thác bưu gửi, cơ sở viễn thông cao từ 3 

tầng trở lên hoặc có tổng khối tích các khối 

nhà từ 1500m3 trở lên; trung tâm lưu trữ, 

quản lý dữ liệu, cơ sở phát thanh, truyền 

hình, cơ sở hoạt động xuất bản, in ấn có 

tổng khối tích các khối nhà từ 1000m3 trở 

lên. 

10. Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền 

hình, viễn thông cao từ 3 tầng trở lên hoặc 

có khối tích từ 1.500 m3 trở lên; nhà lắp 

đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, 

quản lý dữ liệu có khối tích từ 1.000 m3 

trở lên. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh tên theo hướng cụ thể 

hơn: Nhà của điểm phục vụ… 

- Bỏ “nhà lắp đặt thiết bị thông 

tin”; 

- Bổ sung cơ sở có hoạt động xuất 

bản, in ấn; 

- Giảm tiêu chí khối tích (từ 

1500m3 xuống  tổng khối tích các 

khối nhà từ 1000m3 trở lên) và bỏ 

tiêu chí số tầng đối với cơ sở phát 

thanh, truyền hình; 
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12. Cảng hàng không; đài kiểm soát không 

lưu; hăng ga máy bay; bến cảng biển; cảng 

cạn; cảng thủy nội địa loại I, loại II; bến xe 

khách; trạm dừng nghỉ loại I, loại II; nhà ga 

đường sắt cấp I, II, III; nhà chờ cáp treo vận 

chuyển người; công trình tàu điện ngầm; cơ 

sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ 

giới; cơ sở kinh doanh, sửa chữa phương 

tiện giao thông cơ giới có diện tích kinh 

doanh từ 300 m2  trở lên hoặc có tổng khối 

tích các nhà từ 1.500 m3 trở lên. 

12. Cảng hàng không; đài kiểm soát 

không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng 

thủy nội địa; bến xe khách; trạm dừng 

nghỉ; nhà ga đường sắt, nhà chờ cáp treo 

vận chuyển người; công trình tàu điện 

ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao 

thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa 

chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy 

có diện tích kinh doanh từ 500 m2  trở lên 

hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Bổ sung: Hăng ga máy bay 

- Bổ sung tiêu chí phân loại I, II 

đối với cảng thuỷ nội địa; bến xe 

khách; trạm dừng nghỉ loại I; nhà 

ga đường sắt cấp I, II, III 

- Điều chỉnh tên và giảm các tiêu 

chí diện tích (từ 500m2 xuống 

300m2) và khối tích (từ 5000m3 

xuống  tổng khối tích các khối nhà 

từ 1500m3 trở lên) đối với cơ sở 

kinh doanh, sửa chữa phương 

tiện giao thông cơ giới 
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13. Gara để xe có sức chứa từ 10 xe ô tô trở 

lên; 

13. Gara để xe có sức chứa từ 10 xe ô tô 

trở lên; bãi trông giữ xe được thành lập 

theo quy định của pháp luật có sức chứa 

từ 20 xe ô tô trở lên. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Bỏ cơ sở “bãi trông giữ xe” 
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19. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, 

sử dụng chất cháy, nổ;  Kho dự trữ quốc 

gia; kho hàng hóa, vật tư cháy được có tổng 

khối tích từ 1.500 m3 trở lên; bãi chứa hàng 

hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích 

từ 1.000 m2 trở lên. 

19. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, 

sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích từ 

1.500 m3 trở lên; kho hàng hóa, vật tư 

cháy được hoặc hàng hóa vật tư không 

cháy đựng trong các bao bì cháy được có 

tổng khối tích từ 1.500 m3 trở lên; bãi 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh: Không quy định 

khối tích đối với “Hầm có hoạt 

động sản xuất, bảo quản, sử dụng 

chất cháy, nổ”. 

- Bổ sung: Kho dự trữ quốc gia; 



chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được 

có diện tích từ 1.000 m2 trở lên. 

- Bỏ “hàng hóa vật tư không cháy 

đựng trong các bao bì cháy được”. 
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21. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa dễ cháy, nổ có diện tích sàn dành 

cho mục đích sản xuất, kinh doanh từ 300 

m2 trở lên 

21. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng 

trong bao bì cháy được của hộ gia đình có 

tổng diện tích sản xuất, kinh doanh từ 300 

m2 trở lên 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Bỏ “hàng hóa vật tư không cháy 

đựng trong các bao bì cháy được”. 

- Bổ sung cách tính diện tích: Diện 

tích sàn sử dụng sản xuất, kinh 

doanh. 

- Sửa đổi: “Hàng hoá, chất dễ 

cháy” thành “hàng hoá dễ cháy, 

nổ” 

 
Phụ 

lục IV 

Phụ 

lục IV 

Cơ sở do 

UBND 

cấp xã 

quản lý 
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5. Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung 

tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, nhà văn hoá 

cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích các nhà 

tổ chức hội nghị, sự kiện, văn hoá dưới 

1.500 m3; cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường,  quán bar, câu lạc bộ 

cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích các 

khối nhà phục vụ kinh doanh dưới 1.000 

m3; công viên giải trí, vườn thú, thủy cung 

có khối tích dưới 1.500 m3. 

5. Trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện cao 

dưới 3 tầng hoặc có tổng khối tích dưới 

1.500 m3; nhà văn hóa, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke, vũ trường cao dưới 3 

tầng và có tổng khối tích dưới 1.000 m3; 

quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh 

doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải trí, 

vườn thú, thủy cung có khối tích dưới 

1.500 m3. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Nâng khối tích nhà văn hoá từ 

1000m3 lên 1.500m3 

- Điều chỉnh khối tích thành tổng 

khối tích các nhà phục vụ kinh 

doanh; 

- Bỏ loại hình thẩm mỹ viện, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ xoa bóp 

  6  

6. Chợ hạng 3; trung tâm thương mại, điện 

máy, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn 

uống, cơ sở kinh doanh hàng hoá dễ cháy, 

nổ có tổng diện tích  kinh doanh dưới 300 

m2 và có tổng khối tích các khối nhà phục 

vụ kinh doanh dưới 1.000 m3. 

6. Chợ hạng 3; trung tâm thương mại, 

điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa 

hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống 

có diện tích kinh doanh dưới 300 m2 và 

có khối tích dưới 1.000 m3. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Bỏ cửa hàng bách hoá, cửa hàng 

tiện ích, nhà hàng; 

- Bổ sung:  cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, ăn uống, cơ sở kinh doanh 

hàng hoá dễ cháy, nổ; 

- Điều chỉnh khối tích thành tổng 

khối tích các nhà phục vụ kinh 

doanh; 
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7. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, cơ sở 

lưu trú khác được thành lập theo Luật Du 

lịch, nhà trọ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có 

7. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao 

dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 

1.500 m3; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh tăng số tầng (tăng từ 

3 tầng lên 5 tầng), khối tích (tăng 



tổng các khối nhà phục vụ lưu trú dưới 

2.500 m3.  

được thành lập theo Luật Du lịch cao dưới 

3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000 m3. 

từ 1000m3 lên 2500m3) đối với cơ 

sở lưu trú khác được thành lập 

theo Luật Du lịch, nhà trọ; 

- Điều chỉnh khối tích thành tổng 

khối tích các khối nhà phục vụ lưu 

trú; 
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8. Nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm 

việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã 

hội cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 

1.500 m3. 

8. Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị, xã hội cao dưới 5 tầng và 

có khối tích dưới 1.500 m3. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh tên theo hướng cụ thể 

hơn: Nhà sử dụng làm… 
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10. Nhà của điểm phục vụ bưu chính, cơ sở 

khai thác bưu gửi, cơ sở viễn thông cao 

dưới 3 tầng và có tổng khối tích các khối 

nhà dưới 1500m3; trung tâm lưu trữ, quản 

lý dữ liệu, cơ sở phát thanh, truyền hình, cơ 

sở hoạt động xuất bản, in ấn có tổng khối 

tích các khối nhà dưới 1000m3. 

10. Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền 

hình, viễn thông cao dưới 3 tầng và có 

khối tích dưới 1.500 m3; nhà lắp đặt thiết 

bị thông tin có khối tích dưới 1.000 m3; 

trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu có khối 

tích dưới 1.000 m3. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh tên theo hướng cụ thể 

hơn: Nhà của điểm phục vụ… 

- Bỏ “nhà lắp đặt thiết bị thông 

tin”; 

- Bổ sung cơ sở có hoạt động xuất 

bản, in ấn; 

- Giảm tiêu chí khối tích (từ 

1500m3 xuống  tổng khối tích các 

khối nhà từ 1000m3 trở lên) và bỏ 

tiêu chí số tầng đối với cơ sở phát 

thanh, truyền hình; 
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12. Cơ sở kinh doanh, sửa chữa phương 

tiện giao thông cơ giới có diện tích kinh 

doanh dưới 300 m2  và có tổng khối tích 

các nhà dưới 1.500 m3. 

12. Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo 

dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện 

tích kinh doanh dưới 500 m2 và có khối 

tích dưới 5.000 m3 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh tên và giảm các tiêu 

chí diện tích (từ 500m2 xuống 

300m2) và khối tích (dưới 5000m3 

xuống  tổng khối tích các khối nhà 

dưới 1500m3) đối với cơ sở kinh 

doanh, sửa chữa phương tiện 

giao thông cơ giới 
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13.  Gara để xe trong nhà có sức chứa dưới 

10 xe ô tô; bãi trông giữ xe được thành lập 

theo quy định của pháp luật có sức chứa 

dưới 20 xe ô tô. 

13. Gara để xe trong nhà có sức chứa dưới 

10 xe ô tô; bãi trông giữ xe được thành lập 

theo quy định của pháp luật có sức chứa 

dưới 20 xe ô tô. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh quy mô bãi trông giữ 

xe thuộc UBND cấp xã quản lý 
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16. Kho hàng hóa, vật tư cháy được có tổng 

khối tích dưới 1.500 m3; bãi chứa hàng 

hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích 

16. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, 

sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích 

dưới 1.500 m3; kho hàng hóa, vật tư cháy 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Bỏ: Không quy định khối tích 

đối với “Hầm có hoạt động sản 



dưới 1.000 m2 . được hoặc hàng hóa, vật tư không cháy 

đựng trong các bao bì cháy được có tổng 

khối tích dưới 1.500 m3;   bãi chứa hàng 

hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện 

tích dưới 1.000 m2. 

xuất, bảo quản, sử dụng chất 

cháy, nổ”. 

- Bỏ “hàng hóa vật tư không cháy 

đựng trong các bao bì cháy được”. 

  17  

17. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa dễ cháy, nổ có diện tích sàn dành 

cho mục đích sản xuất, kinh doanh dưới 

300 m2./. 

17. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng 

trong bao bì cháy được của hộ gia đình có 

tổng diện tích sản xuất, kinh doanh dưới 

300 m2./. 

Một số nội dung điều chỉnh: 

- Bỏ “hàng hóa vật tư không cháy 

đựng trong các bao bì cháy được”. 

- Bổ sung cách tính diện tích: Diện 

tích sàn sử dụng sản xuất, kinh 

doanh. 

- Sửa đổi: “Hàng hoá, chất dễ 

cháy” thành “hàng hoá dễ cháy, 

nổ” 
II Công tác cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 

1 

Khoản 

4 Điều 

1 NĐ 

50 

Khoản 

9 Điều 

9 NĐ 

136 

Hiệu lực, 

thời hạn 

của Giấy 

phép vận 

chuyển 

hàng hóa 

nguy hiểm 

về cháy, nổ 

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về 

cháy, nổ có hiệu lực trên toàn quốc và có giá trị 

một lần đối với phương tiện có hợp đồng vận 

chuyển theo chuyến; có giá trị không quá 24 

tháng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm về cháy, nổ theo kế hoạch hoặc hợp 

đồng vận chuyển và không vượt quá thời hạn 

còn lại của Giấy chứng nhận kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), Giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường (đối với phương tiện thủy nội địa), Giấy 

chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường (đối với phương tiện giao thông 

đường sắt). 

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về 

cháy, nổ có hiệu lực trên toàn quốc và có giá 

trị không quá 24 tháng đối với phương tiện 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 

theo kế hoạch hoặc hợp đồng vận chuyển và 

không quá niên hạn sử dụng của phương 

tiện vận chuyển. 

Thời hạn của Giấy phép không phụ thuộc vào  
thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 

có thể cố định là 24 tháng hoặc trường hợp 

niên hạn của phương tiện không còn đủ 2 

năm thì lấy theo niên hạn của phương tiện.  

2 

Khoản 

2 Điều 

18 NĐ 

34 

Khoản 

2 Điều 

17 NĐ 

42 

Thành phần 

hồ sơ đề 

nghị  Giấy 

phép vận 

chuyển 

hàng hóa 

nguy hiểm 

loại 1, loại 

2, loại 3, 

loại 4 và 

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 

IV của Nghị định này; 

b) Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính 

Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận 

chuyển đảm bảo còn thời hạn kiểm định theo 

quy định; 

c) Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính 

Bảng kê danh sách người điều khiển phương 

tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (gồm: Họ 

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 

IV của Nghị định này; 

b) Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô, trong đó phải có loại hình kinh doanh 

vận tải hàng hoá (áp dụng đối với đơn vị kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô) hoặc bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã 

(áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải 

đường thuỷ nội địa); 

- Giấy đề nghị (thay đổi biểu mẫu); 

- Bảng kê khai danh sách phương tiện 

tham gia vận chuyển còn thời hạn kiểm 

định (bổ sung yêu cầu, quy định rõ về 

thời hạn kiểm định của phương tiện); 

- Bảng kê khai danh sách người điều 

khiển phương tiện (bổ sung yêu cầu, 

quy định rõ về các thông tin của người 

điều khiển: CCCD/CMND; Giấy phép 

lái xe, hạng Giấy phép (đối với lái xe); 



loại 9 và tên; số chứng minh thư nhân dân hoặc số căn 

cước công dân hoặc số hộ chiếu; số giấy phép, 

hạng giấy phép (đối với lái xe); số giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn, hạng (đối với 

thuyền viên)) và danh sách người áp tải đối với 

trường hợp bắt buộc phải có người áp tải (gồm: 

Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc số 

căn cước công dân hoặc số hộ chiếu) kèm bản 

sao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 

huấn luyện an toàn theo quy định; 

d) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện 

của người điều khiển phương tiện cơ giới đường 

bộ đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

bản sao hoặc bản sao điện tử chứng chỉ chuyên 

môn đặc biệt của thuyền viên đối với vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội 

địa; 

đ) Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính 

phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm của đơn vị vận chuyển theo mẫu quy định 

tại Phụ lục V của Nghị định này (trong đó bao 

gồm tối thiểu các nội dung: Biển kiểm soát xe; 

họ và tên người điều khiển phương tiện; loại 

hàng; khối lượng; tuyến đường, thời gian vận 

chuyển; biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự 

cố cháy, nổ); bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc 

bản chính Phương án ứng phó sự cố tràn dầu 

(chỉ áp dụng đối với trường hợp vận tải xăng 

dầu trên đường thủy nội địa). 

c) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách 

phương tiện tham gia vận chuyển kèm theo 

bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện 

vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan 

có thẩm quyền cấp (áp dụng trong trường hợp 

vận chuyển theo chuyến); 

d) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách 

người điều khiển phương tiện vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm. Đối với vận chuyển hàng 

hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa gửi 

kèm theo bản sao chứng chỉ chuyên môn đặc 

biệt (áp dụng trong trường hợp vận chuyển 

theo chuyến); 

đ) Bản sao hoặc bản chính phương án tổ chức 

vận chuyển hàng hoá nguy hiểm của đơn vị 

vận chuyển, trong đó nêu rõ tuyến đường, lịch 

trình vận chuyển hàng hoá nguy hiểm;biện 

pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ; 

Bản sao hoặc bản chính Phương án ứng phó 

sự cố tràn dầu (áp dụng đối với trường hợp 

vận tải xăng dầu trên đường thủy nội địa); 

e) Bản sao hoặc bản chính hợp đồng mua bán, 

cung ứng vật liệu nổ công nghiệp hoặc văn 

bản cho phép thử nổ công nghiệp (trường hợp 

vận chuyển đi thử nổ công nghiệp) hoặc quyết 

định hủy vật liệu nổ công nghiệp (trường hợp 

vận chuyển đi hủy) của cơ quan có thẩm 

quyền; 

g) Bản sao hoặc bản chính biên bản kiểm tra 

của Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền về điều 

kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp của 

người áp tải, người điều khiển phương tiện và 

phương tiện vận chuyển (kèm theo bản chính 

để đối chiếu); 

h) Bản sao hoặc bản chính giấy đăng ký khối 

lượng, chủng loại và thời gian tiếp nhận của 

cơ quan trực tiếp quản lý kho vật liệu nổ công 

nghiệp được vận chuyển đến hoặc văn bản cho 

phép về địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công 

Giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, hạng (đối với thuyền viên);  

- Bảng kê khai danh sách người áp tải 

(bổ sung đối với trường hợp vận 

chuyển bắt buộc phải có người áp tải);  

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình huấn luyện an toàn (quy định bổ 

sung đối với người điều khiển phương 

tiện giao thông cơ giới), Chứng chỉ 

chuyên môn đặc biệt của thuyền viên 

(quy định bổ sung đối với trường hợp 

vận chuyển trên đường thủy nội địa); 

- Phương án tổ chức vận chuyển (quy 

định rõ về biểu mẫu để thống nhất thực 

hiện). 

(Bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ phải 

có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, hợp tác xã). 



nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

i) Bản sao giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền cho phép nhập khẩu vật liệu nổ công 

nghiệp; 

k) Bản sao hoặc bản chính văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền cho phép xuất khẩu hoặc 

vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ Việt 

Nam ra nước ngoài (trường hợp vận chuyển ra 

nước ngoài). 

3 

Khoản 

2 Điều 

16 NĐ 

34 

Chưa 

quy 

định 

Yêu cầu về 

ký hiệu, mã 

QR trên 

Giấy phép 

Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

phải có mã nhận diện QR, báo hiệu nguy hiểm 

do cơ quan cấp quản lý và phát hành. 

Chưa quy định 
Yêu cầu bổ sung mã QR trên Giấy 

phép 

III

a 
Công tác cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC 

1 

Điểm a 

khoản 

12 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

5 Điều 

33 NĐ 

136 

Hồ sơ đề 

nghị cấp 

mới 

Chứng 

nhận 

HLNV 

PCCC 

a) Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đề nghị Cơ 

quan Công an cấp Chứng nhận huấn luyện: 

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn 

luyện (Mẫu số PC21); kế hoạch, chương trình, 

nội dung huấn luyện;  

 

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ 

quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng 

dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ 

chức huấn luyện: Văn bản đề nghị huấn luyện, 

kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện (Mẫu số 

PC22); 

  

c) Đối với cá nhân có nhu cầu được huấn luyện 

và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy: Văn bản đề nghị huấn luyện, 

kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện (Mẫu số 

PC23). 

a) Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức 

huấn luyện: Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp 

chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC21); kế 

hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện; 

danh sách trích ngang lý lịch của người đã 

được huấn luyện; 

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ 

quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng 

dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ 

chức huấn luyện: Văn bản đề nghị huấn luyện, 

kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số 

PC22); danh sách trích ngang lý lịch của 

người đăng ký huấn luyện; 

c) Đối với cá nhân có nhu cầu được huấn 

luyện và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy, chữa cháy: Văn bản đề nghị 

huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn 

luyện (Mẫu số PC23). 

1. Làm rõ đơn vị chức năng được đề 

nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận (Cơ 

quan Công an)  
2. Bỏ thành phần tài liệu “danh sách 

trích ngang lý lịch của người được đề 

nghị huấn luyện, cấp chứng nhận huấn 

luyện” trong hồ sơ đề nghị huấn luyện/ 

cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC 

2 

Điểm 

a, 

khoản 

1, Điều 

5 NĐ 

Khoản 

6, Điều 

33 NĐ 

136 

Hồ sơ đề 

nghị cấp 

đổi Chứng 

nhận HL 

NV PCCC 

Bãi bỏ Khoản 6, Điều 33 Nghị định 136/NĐ-CP 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy trong trường 

hợp bị hư hỏng gồm văn bản đề nghị cấp đổi, 

cấp lại Chứng nhận huấn luyện (Mẫu số 

PC24) và Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

Bãi bỏ TTHC đề nghị cấp đổi Chứng 

nhận HLNV PCCC 



50 phòng cháy, chữa cháy đã được cấp trước đó. 

3 

Điểm 

d, 

khoản 

1, Điều 

5 NĐ 

50 

Điểm c, 

khoản 

8 và 

điểm c, 

khoản 

10 

Điều 

33 NĐ 

136 

Hình thức 

nộp hồ sơ 

Bãi bỏ nội dung thuê dịch vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của 

pháp luật 

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua 

thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 

qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Bỏ hình thức nộp hồ sơ “thuê dịch vụ 

của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy 

quyền theo quy định của pháp luật”. 

4 

Điểm 

a, 

khoản 

1, Điều 

5 NĐ 

50 

Khoản 

11, 

Điều 

33 NĐ 

136 

Việc ủy 

quyền của 

người  

được cơ 

quan, tổ 

chức cử 

đến liên hệ 

nộp hồ sơ 

Bãi bỏ Khoản 11 Điều 33 

Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ 

nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy 

quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng. 

1. Bỏ yêu cầu xuất trình tài liệu xác 

định danh tính khi tiến hành nộp hồ sơ.  

2. Bổ sung nội dung người được ủy 

quyền vào đơn đề nghị (theo mẫu số 

PC22)  

5 

Điểm 

b, 

khoản 

12, 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

12, 

Điều 

33 NĐ 

136 

Thời hạn 

giải quyết 

TTHC; 

mẫu kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

12. Thời hạn giải quyết các thủ tục về cấp, cấp 

lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy: 

a) Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đề nghị Cơ 

quan Công an cấp Chứng nhận huấn luyện:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách 

nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp 

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, 

chữa cháy cho các cá nhân có kết quả kiểm tra 

đạt yêu cầu (Mẫu số PC35). Trường hợp không 

cấp Chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ 

lý do. 

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân đề 

nghị cơ quan Công an tổ chức huấn luyện và 

cấp Chứng nhận huấn luyện: 

Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm tổ 

chức huấn luyện và cấp Chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các cá 

nhân có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu (Mẫu số 

PC35). Trường hợp không cấp Chứng nhận phải 

12. Thời hạn giải quyết các thủ tục về huấn 

luyện, kiểm tra, cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy: 

a) Đối với cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức 

huấn luyện: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

Công an có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh 

giá kết quả của đối tượng tham gia huấn 

luyện; 

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân đề 

nghị cơ quan Công an tổ chức huấn luyện: 

Trường hợp số lượng người đăng ký huấn 

luyện từ 20 người trở lên: Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức 

huấn luyện và kiểm tra, đánh giá kết quả của 

đối tượng tham gia huấn luyện; 

Trường hợp số lượng người đăng ký huấn 

luyện ít hơn 20 người: Cơ quan Công an có 

trách nhiệm tập hợp; khi đủ số lượng thì thông 

báo thời gian, địa điểm tổ chức huấn luyện và 

kiểm tra, đánh giá kết quả; 

1. Điều chỉnh thời hạn giải quyết 

TTHC: 

- Thời gian kiểm tra, cấp Chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ là 5 ngày làm việc. 

- Thời gian huấn luyện và kiểm tra cấp 

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ là 

14 ngày làm việc. 

 

2. Điều chỉnh mẫu Chứng nhận huấn 

luyện:  

- Bỏ Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP (Mẫu chứng 

nhận huấn luyện cấp cho từng cá nhân) 

- Ban hành Mẫu số PC35 (mẫu chứng 

nhận huấn luyện dạng văn bản kèm 

theo danh sách các cá nhân được cấp) 



có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

Trường hợp số lượng người đăng ký huấn luyện 

ít hơn 20 người: Cơ quan Công an có trách 

nhiệm tập hợp, thông báo thời gian, địa điểm tổ 

chức huấn luyện và kiểm tra, đánh giá kết quả. 

c) Thời hạn cấp lại Chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy là 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp không cấp lại Chứng nhận phải có 

văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, cơ quan 

Công an có thẩm quyền cấp Chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (Mẫu 

số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 

của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy) cho các cá nhân hoàn thành chương 

trình huấn luyện nghiệp vụ. Trường hợp 

không cấp Chứng nhận phải có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do; 

d) Thời hạn cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy là 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. Trường hợp không cấp đổi, cấp lại Chứng 

nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

6 

Điểm 

c, 

khoản 

12, 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

13 

Điều 

33 NĐ 

136 

Thẩm 

quyền cấp 

và thời 

hạn của 

Chứng 

nhận huấn 

luyện 

13. Thẩm quyền huấn luyện, kiểm tra, đánh giá 

cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy: 

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ huấn luyện, kiểm tra, đánh giá cấp 

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, 

chữa cháy đối với cá nhân thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ sở thuộc 

tập đoàn kinh tế, tổng công ty; 

b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp 

huyện huấn luyện, kiểm tra, đánh giá cấp Chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa 

cháy đối với cá nhân thuộc đơn vị, cơ sở trên 

địa bàn quản lý và cá nhân thường trú trên địa 

bàn quản lý; 

c) Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy có giá trị sử dụng trên phạm vi 

cả nước. 

13. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện cấp và 

có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong 

thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn 

này, phải huấn luyện lại để được cấp Chứng 

nhận mới. 

 

 

 

 

1. Quy định rõ phạm vi thẩm quyền 

của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH:  cá 

nhân thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ sở thuộc tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty. 

2. Quy định rõ phạm vi thẩm quyền 

của Công an cấp tỉnh và công an cấp 

huyện:  cá nhân thuộc đơn vị, cơ sở 

trên địa bàn quản lý và cá nhân 

thường trú trên địa bàn quản lý. 

3. Bỏ thời hạn của Chứng nhận huấn 

luyện 

III

b 
Công tác cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH 

1 

Điểm 

a, 

khoản 

Điểm c, 

khoản 

2, Điều 

Trách 

nhiệm đào 

tạo, bồi 

c) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp 

huyện bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu 

c) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh 

bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu 

Quy định rõ trách nhiệm của Phòng CS 

PCCC&CNCH và bổ sung trách nhiệm 

của Công an cấp huyện trong hoạt 



2, Điều 

2 NĐ 

50 

11 NĐ 

83 
dưỡng, 

huấn luyện 

nghiệp vụ 

CNCH 

nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi 

quản lý, lực lượng dân phòng, phòng cháy và 

chữa cháy cơ sở, lực lượng khác khi được đề 

nghị 

hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc quyền quản lý, 

lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở, lực lượng khác khi được đề nghị; 

động bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ 

cứu nạn, cứu hộ. 

2 

Điểm 

b, 

khoản 

2, Điều 

2 NĐ 

50 

Khoản 

5, Điều 

11 NĐ 

83 

Hồ sơ đề 

nghị giải 

quyết 

TTHC 

5. Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp 

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu 

hộ.  

a) Thành phần hồ sơ  

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở: văn bản đề nghị 

huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn 

luyện (Mẫu số PC22);  

Đối với cá nhân: văn bản đề nghị huấn luyện, 

kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện (Mẫu số 

PC23).”. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ 

cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a 

khoản này theo một trong các hình thức sau: 

Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có 

thẩm quyền; 

Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công, hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp 

có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ 

thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước); 

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một 

cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp 

nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng 

cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ 

sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính 

về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp 

hồ sơ và lưu 01 bản; 

Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công, 

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi 

thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về 

việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ 

5. Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 

a) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị; 

- Danh sách trích ngang lý lịch; giấy khám sức 

khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở 

lên của người đăng ký dự lớp huấn luyện. 

b) Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin 

cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu 

nạn, cứu hộ, hồ sơ gồm: 

- Đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu 

hộ; 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y 

tế cấp huyện trở lên. 

 

1. Bãi bỏ thành phần trong hồ sơ đề 

nghị giải quyết TTHC, gồm:  

- Danh sách trích ngang lý lịch;  

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của 

cơ sở y tế cấp huyện trở lên. 

2. Bổ sung hình thức nộp hồ sơ và việc 

thông báo kết quả xử lý hồ sơ của bộ 

phận một cửa. 

3. Ban hành mẫu văn bản đề nghị giải 

quyết TTHC theo Mẫu số PC22, PC23 

thay thế Mẫu số 01 ban hành theo Nghị 

định số 83/2017/NĐ-CP 



đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ; 

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 

công ích, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản 

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về 

phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng 

dẫn, bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục 

hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và 

lưu 01 bản.” 

3 

Điểm 

c, 

khoản 

2, Điều 

2, NĐ 

50 

Khoản 

6, Điều 

11, NĐ 

83 

Thời hạn 

giải quyết 

TTHC 

6. Thời hạn giải quyết các thủ tục về huấn 

luyện, kiểm tra, cấp, cấp lại Chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ: 

a) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm tổ 

chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả và 

cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, 

cứu hộ cho các cá nhân có kết quả kiểm tra đạt 

yêu cầu (Mẫu số PC35). Trường hợp không cấp 

Chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý 

do; 

b) Thời hạn cấp lại Chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ là 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 

không cấp lại Chứng nhận phải có văn bản trả 

lời, nêu rõ lý do.” 

6. Thủ tục cấp, đổi, cấp lại chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 

a) Người đã hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 

và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì được 

cấp chứng nhận; 

b) Trường hợp chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ cứu nạn, cứu hộ bị hư hỏng thì được đổi, bị 

mất thì được cấp lại. 

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ là 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt 

yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị xin đổi, cấp lại. 

 

1. Quy định cụ thể thời hạn giải quyết 

TTHC: 

+ Cấp Chứng nhận huấn luyện: 14 

ngày làm việc. 

+ Cấp lại Chứng nhận huấn luyện: 05 

ngày làm việc. 

2. Bãi bỏ TTHC cấp đổi Chứng nhận 

huấn luyện. 

* Điều chỉnh mẫu Chứng nhận huấn 

luyện:  

3. Bỏ Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP (Mẫu 

chứng nhận huấn luyện cấp cho từng 

cá nhân) 

4 Ban hành Mẫu số PC35 (Mẫu chứng 

nhận huấn luyện dạng văn bản kèm 

theo danh sách các cá nhân được cấp) 

4 

Điểm 

d, 

khoản 

2, Điều 

2 NĐ 

50 

Khoản 

7, Điều 

11 NĐ 

83 

Thẩm 

quyền cấp 

và thời 

hạn của 

Chứng 

nhận huấn 

luyện 

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân thuộc các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ sở thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty; 

b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp 

huyện huấn luyện, kiểm tra, đánh giá cấp Chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đối 

với cá nhân thuộc đơn vị, cơ sở trên địa bàn 

quản lý; 

c) Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, 

cứu hộ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước.” 

 

7. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, 

cứu hộ do cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền cấp và 

có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong 

thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Hết thời hạn 

này, phải được huấn luyện lại để được cấp 

Giấy chứng nhận mới, trừ trường hợp đã được 

bồi dưỡng bổ sung hàng năm theo quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều này. 

1. Quy định rõ phạm vi thẩm quyền 

của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH:  cá 

nhân thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ sở thuộc tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty. 

2. Quy định rõ phạm vi thẩm quyền 

của Công an cấp tỉnh và công an cấp 

huyện:  cá nhân thuộc đơn vị, cơ sở 

trên địa bàn quản lý. 

3. Bỏ thời hạn của Chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ CNCH. 

IV Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, Chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC 



1 

Khoản 

14 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

3 Điều 

41 NĐ 

136 

Điều kiện 

đối với cơ 

sở kinh 

doanh dịch 

vụ PCCC 

a) Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, 

tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 

cháy và chữa cháy:  Có địa điểm hoạt động, có 

phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn 

thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về 

phòng cháy và chữa cháy; 

đ) Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp 

phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy:  

Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương 

tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, 

lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng 

cháy và chữa cháy. 

a) Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, 

tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 

cháy và chữa cháy: Có địa điểm hoạt động; 

phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn 

thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về 

phòng cháy và chữa cháy; 

đ) Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp 

ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 

cháy: Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, 

phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động 

sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, 

thiết bị phòng cháy và chữa cháy. 

Không yêu cầu phải có địa điểm hoạt 

động đối với cơ sở kinh doanh về tư 

vấn thiết kế, thảm định, giám sát về 

PCCC, kinh doanh về sản xuất, lắp ráp 

phương tiện, thiết bị PCCC. 

  

Khoản 

5 Điều 

41 NĐ 

136 

 

Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, 

kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, 

ngoài quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, 

phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng chỉ hành 

nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về 

phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 43 Nghị định này 

Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, 

kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa 

cháy, ngoài quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều này, phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng 

chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c khoản 

3 Điều 43 Nghị định này 

Nêu cụ thể yêu cầu về chứng chỉ hành 

nghề đối với cơ sở kinh doanh về  tư 

vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về 

PCCC 

  

Khoản 

9 Điều 

41 NĐ 

136 

 

Đối với cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, 

vật tư phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng 

các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này 

Đối với cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết 

bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy phải đáp 

ứng các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 

này 

NĐ 136 quy định thừa (do cơ sở kinh 

doanh phương tiện, thiết bị, vật tư về 

PCCC không yêu cầu về cơ sở vật 

chất) nên NĐ 50 thay sửa đổi câu chữ, 

quy định phù hợp hơn   

2 

Khoản 

17 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

1 Điều 

45 NĐ 

136 

Hồ sơ đề 

nghị cấp đủ 

điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ 

PCCC 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 

bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy (Mẫu số PC33);  

b) Danh sách cá nhân có Văn bằng, Chứng chỉ 

hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy 

phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC36); 

c) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật 

chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt 

động kinh doanh: Bảng kê khai các phương 

tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh 

(Mẫu số PC37); Chứng chỉ công nhận chất 

lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu 

chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy (Mẫu số PC33); 

b) Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức về phòng cháy và chữa cháy của người 

đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của 

cơ sở kinh doanh; 

c) Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề 

tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp 

với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy của cơ sở; có kèm theo Chứng 

chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa 

cháy và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng 

lao động của từng cá nhân; 

NĐ 50 không yêu cầu nộp kèm các văn 

bằng, chứng chỉ về PCCC của người 

đứng đầu, các cá nhân tham gia đủ 

điều kiện về PCCC tại công ty, không 

yêu về giấy tờ liên quan tới giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê 

địa điểm hoạt động. Bổ sung 02 biểu 

mẫu mới là  Mẫu số PC36, mẫu số 

PC37 (NĐ 50 hướng tới việc các dữ 

liệu về bằng cấp, chứng chỉ phải được 

đồng bộ, người dân chỉ cần kê khai và 

cơ quan quản lý sẽ tự kiểm tra dữ liệu) 



quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn 

kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và 

chữa cháy.”. 

d) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật 

chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt 

động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động; 

bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ 

hoạt động kinh doanh; Chứng chỉ công nhận 

chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá 

hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có 

thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về 

phòng cháy và chữa cháy. 

  

Khoản 

2 Điều 

45 NĐ 

136 

 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có sự 

thay đổi về người đứng đầu, người đại diện theo 

pháp luật gồm văn bản quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 Điều này và Giấy xác nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy đã được cấp trước đó. 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có 

sự thay đổi về người đứng đầu, người đại diện 

theo pháp luật gồm văn bản quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 1 Điều này và Giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó. 

Không yêu cầu phải nộp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện cũ trước đây 

  

Khoản 

3 Điều 

45 NĐ 

136 

 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp cơ sở kinh doanh thay 

đổi địa điểm, thay đổi hoặc bổ sung ngành, nghề 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 

gồm văn bản quy định tại điểm a, c và điểm d 

khoản 1 Điều này và Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đã được cấp trước đó. 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp cơ sở kinh doanh 

thay đổi địa điểm, thay đổi hoặc bổ sung 

ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy gồm văn bản quy định tại điểm 

a, c và điểm d khoản 1 Điều này và Giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó 

Điều chỉnh phù hợp hồ sơ nộp vào do 

Khoản 1 Điều 45 có sự thay đổi (đã 

nêu ở trên) và không yêu cầu phải nộp 

lại Giấy xác nhận đủ điều kiện cũ trước 

đây 

  

Khoản 

4 Điều 

45 NĐ 

136 

 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bị hư 

hỏng hoặc có sự thay đổi về tên gọi gồm là văn 

bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều này  và 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy bị hư hỏng hoặc cơ sở kinh doanh 

có sự thay đổi về tên gọi gồm văn bản quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này và Giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó 

Đối với giấy xác nhận bị hư hỏng 

chuyển sang thành thủ tục cấp lại và  

không yêu cầu phải nộp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện cũ trước đây 

  

Khoản 

5 Điều 

45 NĐ 

 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp Giấy xác nhận đủ điều 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy đối với trường hợp Giấy xác nhận đủ 

Đối với giấy xác nhận bị hư hỏng 

chuyển từ thủ tục cấp đổi sang cấp lại 

và không yêu cầu  giấy báo mất có xác 



136 kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy bị mất hoặc hư hỏng là gồm văn bản quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này và giấy báo 

mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị 

mất Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và chữa cháy 

điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy bị mất gồm văn bản quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này và giấy báo mất có 

xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và chữa cháy 

nhận của cơ quan Công an nơi bị mất 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 

  

Điểm a 

khoản 

12 

Điều 

45 

NĐ136 

 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy cho cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn 

kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và 

chữa cháy, sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết 

bị phòng cháy và chữa cháy; cơ sở kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được thành 

lập theo quyết định của cấp bộ; cơ sở kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có vốn 

đầu tư nước ngoài 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh dịch 

vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về 

phòng cháy và chữa cháy, cơ sở sản xuất, lắp 

ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 

cháy; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy được thành lập theo quyết định của 

cấp bộ; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy có vốn đầu tư nước ngoài 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy được thành lập theo 

quyết định của cấp bộ; cơ sở kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy có vốn đầu tư nước ngoài chuyển 

về cho Công an tỉnh cấp (chuyển từ 

thẩm quyền của C07 về Công an tỉnh) 

3 

Khoản 

18 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

2 Điều 

46 NĐ 

136 

Quản lý, sử 

dụng, thu 

hồi Giấy 

xác nhận 

đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch 

vụ PCCC 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy bị thu hồi khi cơ sở 

kinh doanh không  bảo đảm duy trì đủ các điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy sau khi đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy. Việc thu hồi thực hiện theo quy định tại 

khoản 4 Điều 16 Nghị định này.  Sau khi thu 

hồi, cơ quan Công an có văn bản thông báo cho 

cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc cơ quan có 

thẩm quyền cho phép cơ sở kinh doanh hoạt 

động 

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và chữa cháy bị thu hồi khi cơ 

sở kinh doanh không bảo đảm duy trì các điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy sau khi đã được cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy. Việc thu hồi thực hiện theo quy 

định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định này. Sau 

khi thu hồi, cơ quan Công an có văn bản thông 

báo cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc 

cơ quan có thẩm quyền cho phép cơ sở kinh 

doanh hoạt động 

Sửa đổi câu từ và thay đổi quy định về 

thu hồi giấy đủ điều kiện 

4 

Khoản 

15 

Điều 1 

NĐ 50 

Điểm d 

khoản 

3 Điều 

43 NĐ 

136 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

về PCCC 

và điều 

kiện cấp 

chứng chỉ 

về PCCC 

Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải 

đáp ứng yêu cầu sau: 

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy 

và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên 

ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và 

đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về 

phòng cháy và chữa cháy; 

Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 

03 dự án, công trình đã được cơ quan Công an  

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản 

chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải 

đáp ứng yêu cầu sau: 

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng 

cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở 

lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt 

động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; 

Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 

03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và 

Sửa đổi câu từ và không yêu cầu chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi 

công 



và chữa cháy 

Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi 

công 

chữa cháy; 

Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát 

thi công 

  

Khoản 

5 Điều 

43 NĐ 

136 

 

Ngành khác phù hợp quy định tại Điều 41 và 

Điều này bao gồm các mã nhóm ngành đào tạo: 

kiến trúc và quy hoạch; xây dựng; quản lý xây 

dựng (trừ mã ngành kinh tế xây dựng); công 

nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; 

công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử và viễn thông; công nghệ dầu khí 

và khai thác; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (trừ 

mã ngành kỹ thuật in); kỹ thuật điện, điện tử và 

viễn thông (trừ mã ngành kỹ thuật y sinh) theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ngành phù hợp quy định tại Điều 41 và Điều 

này bao gồm các mã nhóm ngành đào tạo: 

Kiến trúc và quy hoạch; xây dựng; quản lý 

xây dựng (trừ mã ngành kinh tế xây dựng); 

công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây 

dựng; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công 

nghệ dầu khí và khai thác; kỹ thuật cơ khí và 

cơ kỹ thuật (trừ mã ngành kỹ thuật in); kỹ 

thuật điện, điện tử và viễn thông (trừ mã 

ngành kỹ thuật y sinh) theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Sửa đổi câu từ để phù hợp 

5 

Khoản 

16 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

2 Điều 

44 NĐ 

136 

Chứng chỉ 

hành nghề 

tư vấn về 

PCCC 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với trường 

hợp bổ sung nội dung hành nghề tư vấn mới 

gồm tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này và 

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và 

chữa cháy đã được cấp trước đó. 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với 

trường hợp bổ sung nội dung hành nghề tư 

vấn mới gồm tài liệu quy định tại khoản 1 

Điều này và Chứng chỉ hành nghề tư vấn về 

phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước 

đó. 

Hồ sơ cấp đổi không yêu cầu về chứng 

chỉ hành nghề đã cấp trước đó 

  

Khoản 

4  Điều 

44 NĐ 

136 

 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với trường 

hợp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy 

và chữa cháy bị mất hoặc hư hỏng gồm các tài 

liệu quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều này  và 

giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an 

nơi bị mất Chứng chỉ hành nghề tư vấn về 

phòng cháy và chữa cháy 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với 

trường hợp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về 

phòng cháy và chữa cháy bị mất gồm các tài 

liệu quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều này 

và giấy báo mất có xác nhận của cơ quan 

Công an nơi bị mất Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn về phòng cháy và chữa cháy 

Chứng chỉ hành nghề bị hư hỏng có thể 

đề nghị cấp lại và không yêu cầu giấy 

báo mất có xác nhận của cơ quan Công 

an nơi bị mất Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn về phòng cháy và chữa cháy 

  

Khoản 

11 

Điều 

44 NĐ 

136 

 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp, cấp 

đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với cá nhân 

thường trú trên địa bàn quản lý 

Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa 

cháy: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng 

chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa 

cháy cho các cá nhân trên phạm vi toàn quốc. 

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ không 

thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại 

chứng chỉ hành nghề và chuyển về 

Công an tỉnh cấp theo địa bàn thường 

trú 

V Thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC 

1 

Điểm a 

Khoản 

5 Điều 

1 NĐ 

Khoản 

1 Điều 

13 

NĐ 

Quy định 

về đối 

tượng thẩm 

duyệt 

Quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng mới, cải 

tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án, công 

trình, thiết kế phương tiện giao thông cơ giới có 

yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy 

Quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng mới, 

cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án, 

công trình, thiết kế phương tiện giao thông cơ 

giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

Việc lập đồ án quy hoạch dự án, công 

trình, phương tiện giao thông cơ giới 

quy định tại Phụ lục V không yêu cầu 

phải được thẩm duyệt thiết kế về 



50 136 và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải 

thuộc mọi nguồn vốn đầu tư phải tuân theo các 

quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy 

và chữa cháy. Hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, 

công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

này phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy 

định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy 

phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc 

hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu tư phải 

tuân theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn 

về phòng cháy và chữa cháy. Việc lập đồ án 

quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, 

công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định này phải do đơn vị có đủ điều kiện theo 

quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

phòng cháy và chữa cháy 

2 

Điểm b 

Khoản 

5 Điều 

1 NĐ 

50 

Khoản 

3 Điều 

13 NĐ 

136 

Đối tượng 

thuộc diện 

thẩm duyệt 

thiết kế về 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

a) Dự án, công trình quy định tại Phụ lục V 

ban hành kèm theo Nghị định này khi xây 

dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất 

sử dụng dẫn đến một trong các trường hợp sau: 

làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích 

khoang cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang 

bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của 

tầng, khoang cháy, công trình; lắp mới hoặc 

thay thế hệ thống báo cháy; lắp mới hoặc thay 

thế hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng 

làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với 

tầng nhà, khoang cháy và công trình; 

b) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa 

cháy quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới hoặc 

hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu 

an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại 

điểm c khoản 5 Điều này. 

a) Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều 

chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh 

tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức 

năng khác theo Luật Quy hoạch; 

b) Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định này khi xây 

dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử 

dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu 

an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định 

tại điểm b khoản 5 Điều này; 

c) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới 

hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các 

yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy 

định tại điểm c khoản 5 Điều này. 

- Không quy định thẩm duyệt thiết 

kế đối với  Đồ án quy hoạch xây 

dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng đô thị, khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao và các khu 

chức năng khác theo Luật Quy 

hoạch. 

- Khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, 

thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến một 

trong các trường hợp sau: làm tăng quy 

mô về số tầng hoặc diện tích khoang 

cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang 

bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát 

nạn của tầng, khoang cháy, công trình; 

lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo 

cháy; lắp mới hoặc thay thế hệ thống 

chữa cháy; thay đổi công năng làm 

nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối 

với tầng nhà, khoang cháy và công 

trình thì mới thuộc diện thẩm duyệt 

thiết kế về PCCC 

3 

Điểm c 

Khoản 

5 Điều 

1 NĐ 

50 

Khoản 

4 Điều 

13 NĐ 

136 

Hồ sơ đề 

nghị thẩm 

duyệt thiết 

kế về 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

a) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công dự án, công trình xây dựng mới: 

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số 

PC06); Văn bản về chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình theo quy định pháp luật về 

đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh 

quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình; 

a) Đối với đồ án quy hoạch xây dựng: Văn 

bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp 

phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ 

chức lập quy hoạch (Mẫu số PC06); các tài 

liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 

đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, 

tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể 

hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại các 

- Không quy định thẩm duyệt thiết kế 

đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây 

dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, hồ sơ 

thiết kế có sở dự án, công trình. 

- Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công dự án, công trình xây 

dựng mới không yêu cầu: Quyết định 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình đối với dự án sử dụng vốn 



dự toán xây dựng công trình; hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện 

những nội dung yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định này;  

b) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công dự án, công trình cải tạo, thay đổi 

tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị 

định này: Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư 

(Mẫu số PC06); dự toán xây dựng công trình 

đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử 

dụng; hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu 

về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 

11 Nghị định này; 

c) Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm 

an toàn phòng cháy và chữa cháy: Văn bản đề 

nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện 

(Mẫu số PC06); dự toán tổng mức đầu tư 

phương tiện; hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện 

những nội dung yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại điểm b và điểm c khoản 

1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị 

định này; 

d) Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính 

hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản 

chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận 

hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh 

thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc 

chủ phương tiện. Bản vẽ và bản thuyết minh 

thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc 

chủ phương tiện. 

khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định 

này; 

b) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng 

trước khi tiến hành thiết kế các công trình 

độc lập có nguy hiểm cháy, nổ quy định tại 

các mục 15 và 16 Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định này (trừ trạm cấp xăng dầu 

nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt): Văn bản đề 

nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng 

cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số 

PC06), trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho 

đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền 

theo quy định của pháp luật; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng 

minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự 

án, công trình; bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ 

hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan 

đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu 

lửa của công trình, khoảng cách từ công trình 

dự kiến xây dựng đến các công trình xung 

quanh, hướng gió, cao độ công trình; 

c) Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công 

trình: Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến 

về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của 

chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trường hợp chủ 

đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có 

văn bản ủy quyền theo quy định của pháp 

luật; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình đối với dự án sử dụng 

vốn đầu tư công; văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 

văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp 

pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn 

khác; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị 

tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể 

hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 

đầu tư công; văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu 

có),  Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy,  bản sao 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, 

văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ 

được đóng dấu thẩm duyệt về phòng 

cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết 

kế cải tạo, điều chỉnh); văn bản thẩm 

định thiết kế xây dựng của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng (nếu có). 

- Quy định bổ sung đối với thiết kế 

kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 

công dự án, công trình cải tạo, thay 

đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế 

điều chỉnh: Văn bản đề nghị thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số 

PC06); dự toán xây dựng công trình 

đối với phần cải tạo, thay đổi tính 

chất sử dụng; hồ sơ thiết kế kỹ thuật 

hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể 

hiện những nội dung yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy quy định 

tại Điều 11 Nghị định này 



11 Nghị định này; 

d) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công dự án, công trình: Văn bản đề 

nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), 

trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị 

khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy 

định của pháp luật; văn bản góp ý thiết kế cơ 

sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có); 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn 

đầu tư công; văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản 

chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối 

với dự án, công trình sử dụng vốn khác; Giấy 

xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; dự toán 

xây dựng công trình; bản vẽ và bản thuyết 

minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ 

thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 

11 Nghị định này; bản sao Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết 

kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết 

kế cải tạo, điều chỉnh); văn bản thẩm định 

thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng (nếu có); 

đ) Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm 

an toàn phòng cháy và chữa cháy: Văn bản 

đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện 

(Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư, chủ 

phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác thì 

phải có văn bản ủy quyền theo quy định của 

pháp luật; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 



doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của 

đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy; dự toán tổng mức đầu tư phương tiện; 

bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật 

thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng 

cháy và chữa cháy quy định tại điểm b và 

điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 

3 Điều 8 Nghị định này; 

e) Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản 

chính hoặc bản sao có công chứng, chứng 

thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo 

bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối 

chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế 

phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ 

phương tiện. Hồ sơ nếu bằng tiếng nước 

ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và 

chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách 

nhiệm về nội dung của bản dịch đó. 

4 

Điểm d 

Khoản 

5 Điều 

1 NĐ 

50 

Khoản 

5 Điều 

13 NĐ 

136 

Nội dung 

thẩm duyệt 

thiết kế về 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

b) Đối với dự án, công trình phải xem xét các 

nội dung sau: Đường giao thông cho xe chữa 

cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với các công trình xung quanh; bậc 

chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ, bố 

trí công năng của công trình liên quan đến 

công tác phòng cháy và chữa cháy; giải pháp 

ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp thoát 

nạn; giải pháp chống tụ khói; giải pháp cấp 

điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy và 

các hệ thống kỹ thuật có liên quan về phòng 

cháy và chữa cháy; hệ thống báo cháy, chữa 

cháy; hệ thống cấp nước chữa cháy và phương 

tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của công trình 

a) Đối với đồ án quy hoạch phải xem xét, đối 

chiếu sự phù hợp của đồ án với các quy định 

tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị 

định này; 

b) Đối với dự án, công trình phải xem xét, 

đối chiếu sự phù hợp của thiết kế với các quy 

định hiện hành theo các nội dung sau: Danh 

mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và 

chữa cháy, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ 

thuật và công nghệ được áp dụng để thiết kế 

công trình; đường giao thông cho xe chữa 

cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và 

chữa cháy đối với các công trình xung 

quanh; hệ thống cấp nước chữa cháy; bậc 

chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ và bố trí 

công năng của công trình liên quan đến công 

tác phòng cháy và chữa cháy; giải pháp ngăn 

cháy, chống cháy lan; giải pháp chống tụ 

khói; giải pháp thoát nạn; giải pháp cứu nạn 

và hỗ trợ cứu nạn; phương án chống sét, 

chống tĩnh điện; giải pháp cấp điện cho hệ 

thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ 

- Bãi bỏ đối với đồ án quy hoạch 

- Nội dung thẩm duyệt thiết kế không 

yêu cầu xem xét, đối chiếu sự phù hợp 

của thiết kế với các quy định hiện hành 

theo các nội dung sau:  Danh mục quy 

chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và 

chữa cháy, các tài liệu kỹ thuật, chỉ 

dẫn kỹ thuật và công nghệ được áp 

dụng để thiết kế công trình;  hạng nguy 

hiểm cháy nổ và bố trí công năng của 

công trình liên quan đến công tác 

phòng cháy và chữa cháy,  giải pháp 

cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn,  phương án 

chống sét, chống tĩnh điện 



thống kỹ thuật khác có liên quan về phòng 

cháy và chữa cháy; hệ thống báo cháy, chữa 

cháy và phương tiện chữa cháy của công 

trình; 

c) Đối với phương tiện giao thông cơ giới có 

yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy: Giải pháp bảo đảm an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính 

chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, 

nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, 

chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có 

cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống 

điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ 

thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện 

chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện 

và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng 

nguy hiểm về cháy, nổ; 

d) Đối với công trình đã được nghiệm thu 

đưa vào sử dụng theo quy định, khi lắp đặt 

mới hoặc cải tạo hệ thống, thiết bị phòng 

cháy và chữa cháy thì chỉ thầm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy đối với phần lắp 

đặt mới hoặc cải tạo của hệ thống, thiết bị 

phòng cháy và chữa cháy trong công trình. 

5 

Điểm a 

Khoản 

1 Điều 

5 NĐ 

50 

Khoản 

10 

Điều 

13 NĐ 

136 

Thời hạn 

thẩm duyệt 

thiết kế về 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cụ thể như sau: 

d) Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 

công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự 

án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công 

trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối 

với các dự án, công trình còn lại; 

đ) Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ 

giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy: Không quá 10 ngày 

làm việc 

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cụ thể như sau: 

a) Đồ án quy hoạch xây dựng: Không quá 05 

ngày làm việc; 

b) Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: 

Không quá 05 ngày làm việc; 

c) Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc 

đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án 

nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với 

các dự án còn lại; 

d) Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 

công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự 

án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, 

công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm 

việc đối với các dự án, công trình còn lại; 

Bãi bỏ đối với các thủ tục liên quan 

đến thời hạn thẩm duyệt của đồ án Quy 

hoạch, chấp thuận địa điểm và thiết kế 

cơ sở 



đ) Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông 

cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy: Không quá 

10 ngày làm việc 
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Điểm d 

Khoản 

5 Điều 

1 NĐ 

50 

Khoản 

11 

Điều 

13 NĐ 

136 

Kết quả 

thẩm duyệt 

thiết kế về 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

a) Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công công trình, hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có 

yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy 

và chữa cháy: cơ quan Công an cấp Giấy chứng 

nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy (Mẫu số PC07), đóng dấu đã thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 

PC08) vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã được 

thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư, chủ 

phương tiện. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có 

trách nhiệm nộp tệp tin (file) bản chụp hoặc bản 

sao hồ sơ được đóng dấu đã thẩm duyệt cho cơ 

quan Công an đã thẩm duyệt để lưu trữ theo quy 

định trước khi nhận Giấy chứng nhận thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trừ 

trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến quy định tại 

điểm b khoản 6 Điều này; 

Trường hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công đối với cải tạo, thay đổi 

tính chất sử dụng công trình hoặc thiết kế điều 

chỉnh hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ 

giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy: cơ quan Công an trả 

lời bằng văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy (Mẫu số PC09), đóng dấu đã 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

(Mẫu số PC08) vào bản thuyết minh, các bản vẽ 

đã được thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư, 

chủ phương tiện. Chủ đầu tư, chủ phương tiện 

có trách nhiệm nộp tệp tin (file) bản chụp hoặc 

bản sao hồ sơ được đóng dấu đã thẩm duyệt cho 

cơ quan Công an đã thẩm duyệt để lưu trữ theo 

quy định trước khi nhận văn bản thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trừ trường 

hợp hồ sơ nộp trực tuyến quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều này; 

a) Đối với đồ án quy hoạch: Cơ quan Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy trả lời bằng văn bản 

góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy; 

b) Đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận địa điểm 

xây dựng: Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và 

chữa cháy trả lời bằng văn bản chấp thuận địa 

điểm xây dựng; 

c) Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở: Cơ quan Cảnh 

sát phòng cháy và chữa cháy trả lời bằng văn 

bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa 

cháy; 

d) Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công công trình, hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có 

yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy: Cơ quan Cảnh sát phòng 

cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

(Mẫu số PC07), đóng dấu đã thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 

PC08) vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã 

được thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư, chủ 

phương tiện. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có 

trách nhiệm nộp tệp tin (file) bản chụp hoặc 

bản sao hồ sơ được đóng dấu đã thẩm duyệt 

cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy đã thẩm duyệt để lưu trữ theo quy định 

trước khi nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; 

Trường hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công đối với cải tạo, thay 

đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc 

biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa 

cháy: Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy trả lời bằng văn bản thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC09), 

Bãi bỏ đối với các thủ tục liên quan 

đến thời hạn thẩm duyệt của đồ án Quy 

hoạch, chấp thuận địa điểm và thiết kế 

cơ sở 



b) Trường hợp cơ quan Công an không trả kết 

quả quy định tại khoản này thì phải có văn bản 

trả lời, nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ cho chủ đầu 

tư, chủ phương tiện trong thời hạn quy định tại 

khoản 10 Điều này;”. 

đóng dấu đã thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy (Mẫu số PC08) vào bản 

thuyết minh, các bản vẽ đã được thẩm duyệt 

và trả lại cho chủ đầu tư, chủ phương tiện. 

Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm 

nộp tệp tin (file) bản chụp hoặc bản sao hồ sơ 

được đóng dấu đã thẩm duyệt cho cơ quan 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã thẩm 

duyệt để lưu trữ theo quy định trước khi nhận 

văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy; 

đ) Trường hợp cơ quan Cảnh sát phòng cháy 

và chữa cháy không trả kết quả quy định tại 

điểm a, b, c và điểm d khoản này thì phải có 

văn bản trả lời, nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ 

cho chủ đầu tư, chủ phương tiện trong thời 

hạn quy định tại khoản 10 Điều này. 
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Khoản 
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50 

Khoản 

12 
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Thẩm 

quyền thẩm 

duyệt thiết 

kế về 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy đối với dự án, công trình quy định 

tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định 

này;  

b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình, 

phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ 

lục Vb ban hành kèm theo Nghị định này trên 

địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ ủy quyền.”.  

 

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy đối với: Dự án, công trình không 

phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí 

phân loại dự án, công trình quan trọng quốc 

gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, 

công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách 

nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư); công 

trình có chiều cao trên 100 m; công trình xây 

dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trở lên; phương tiện đường 

thủy có chiều dài từ 50 m trở lên vận chuyển 

hành khách, vận chuyển chất lỏng dễ cháy, khí 

cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về 

cháy, nổ; dự án đầu tư xây dựng công trình do 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh đề nghị, trừ các 

cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích 

quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có 

yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng 

chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt 

động quân sự; 

Phân cấp đối với công trình thuộc thẩm 

quyền thẩm duyệt của Công an tỉnh, 

thành phố (phụ lục Vb) 



b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: 

Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao và các khu chức năng khác 

theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý; dự 

án, công trình không thuộc thẩm quyền của 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý và những 

trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền; phương 

tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy 

trên địa bàn quản lý không thuộc thẩm quyền 

của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ và những trường hợp do Cục 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ ủy quyền, trừ các cơ sở quốc phòng 

hoạt động phục vụ mục đích quân sự và 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc 

biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa 

cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc 

hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự. 
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Khoản 

5 Điều 

1 NĐ 

50 

Khoản 

6 Điều 

14 NĐ 

136 

Trách 

nhiệm của 

cơ quan 

Công an 

a) Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công dự án, công trình, phương tiện 

giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo 

đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định 

tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy đối với các dự án, công trình, hạng 

mục công trình, phương tiện giao thông cơ giới 

có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

trong quá trình thi công xây dựng công trình 

thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định này.”. 

a) Xem xét, trả lời về địa điểm xây dựng công 

trình quy định tại mục 15 và 16 Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định này (trừ trạm cấp 

xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt), 

giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với đồ 

án quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế cơ sở 

quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết 

kế bản vẽ thi công dự án, công trình, phương 

tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy 

thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định này; 

c) Kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy đối với các dự án, công trình, 

Bãi bỏ đối với các thủ tục liên quan 

đến Xem xét, trả lời về địa điểm xây 

dựng công trình, giải pháp phòng cháy 

và chữa cháy đối với đồ án quy hoạch 

xây dựng, hồ sơ thiết kế cơ sở 



hạng mục công trình, phương tiện giao thông 

cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định này; 

d) Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy trong quá trình thi công xây dựng công 

trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V 

ban hành kèm theo Nghị định này. 
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Khoản 
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136 

Hồ sơ 

nghiệm thu 

về PCCC 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ 

quy định tại điểm d và điểm e khoản 2 Điều này 

kèm theo báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương 

tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, 

kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ 

thống, thiết bị và giải pháp phòng cháy và chữa 

cháy và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu 

số PC11) cho cơ quan Công an đã thẩm duyệt 

trước đó theo một trong các hình thức sau: 

a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có 

thẩm quyền; 

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công, hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cấp 

có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ 

thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước); hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 

năm 2020 của Chính phủ; 

c) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ 

quy định tại khoản 2 Điều này kèm theo báo 

cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình 

hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, 

thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết 

bị và giải pháp phòng cháy và chữa cháy và 

văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu 

về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC11) 

cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy đã thẩm duyệt trước đó theo một trong 

các hình thức sau: 

a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan 

có thẩm quyền; 

b) Trực tuyến tại cổng Dịch vụ công của cấp 

có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ 

thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 

nhà nước); 

c) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, 

qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân 

hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 

luật. 

Thời gian nộp hồ sơ tối thiểu trước 10 ngày 

làm việc đối với dự án, công trình quan trọng 

quốc gia, dự án, công trình nhóm A hoặc tối 

thiểu trước 07 ngày làm việc đối với các 

công trình còn lại và phương tiện giao thông 

cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy so với ngày 

chủ đầu tư, chủ phương tiện đề nghị tổ chức 

kiểm tra nghiệm thu. 

 

- Bổ sung  hồ sơ điện tử thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 

năm 2020 của Chính phủ 

- Bãi bỏ hình thức qua thuê dịch vụ 

của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua 

ủy quyền theo quy định của pháp 

luật. 

- Bãi bỏ thời gian nộp hồ sơ tối thiểu 

đối với dự án, công trình quan trọng 

quốc gia, dự án, công trình nhóm A và 

phương tiện giao thông cơ giới có yêu 

cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy 



10 
Điều 3 

NĐ 50 

Phụ lục 

V NĐ 

136 

Danh mục 

dự án, công 

trình, 

phương 

tiện giao 

thông cơ 

giới thuộc 

thẩm quyền 

thẩm duyệt 

thiết kế về 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

Phụ lục Vb: Danh mục dự án, công trình, 

phương tiện giao thông cơ giới thuộc thẩm 

quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Không có  

11 

Khoản 

2 Điều 

6 NĐ 

50 

Khoản 

4 Điều 

53 NĐ 

136 

Hiệu lực thi 

hành 

Quy định chuyển tiếp: 

a) Cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng 

nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy cho công trình, phương tiện giao thông cơ 

giới tiếp tục thực hiện thẩm duyệt thiết kế, 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cho các 

công trình, phương tiện giao thông cơ giới đó. 

Dự án, công trình đã được góp ý về phòng cháy 

và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, chưa 

được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại 

cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm e 

khoản 5 Điều 1 Nghị định này; 

b) Đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy 

định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP đã được góp ý về phòng cháy và chữa cháy 

đối với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc cấp Giấy 

chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy nhưng không thuộc đối tượng quy 

định tại Phụ lục V Nghị định này thì chủ đầu tư 

thi công tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy và chịu trách nhiệm bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy đối với công 

trình; 

e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận 

hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục sau đây 

trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì 

Quy định chuyển tiếp: 

a) Đối với dự án, công trình thuộc danh mục 

quy định tại Phụ lục IV, phương tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm 

an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại 

khoản 2 Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-

CP đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy nhưng 

không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục V 

Nghị định này thì vẫn thực hiện việc thi công, 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định 

này; 

b) Đối với dự án, công trình không thuộc danh 

mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP đã được cơ quan quản lý xây 

dựng thẩm định, cấp giấy phép xây dựng hoặc 

đã tổ chức thi công, nếu thuộc đối tượng quy 

định tại Phụ lục V Nghị định này thì chủ đầu 

tư tiếp tục thi công, nghiệm thu và chịu trách 

nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa 

cháy đối với công trình; 

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục sau 

đây trước khi Nghị định này có hiệu lực thi 

hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP: Cấp giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về 

- Quy định đối với dự án, công trình 

thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đã 

được góp ý về phòng cháy và chữa 

cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc 

cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy nhưng 

không thuộc đối tượng quy định tại 

Phụ lục V Nghị định này thì chủ đầu tư 

thi công tự tổ chức nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy và chịu trách 

nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và 

chữa cháy đối với công trình. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết 

các thủ tục  thẩm duyệt thiết kế, 

kiểm tra kết quả nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy thì tiếp tục 

thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP. 



tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-

CP: cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm về cháy, nổ; thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra 

kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy; phê duyệt phương án chữa cháy; cấp 

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, 

chữa cháy; cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ cứu nạn, cứu hộ; cấp giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; cấp 

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và 

chữa cháy; cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy; 

cháy, nổ; thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết 

quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; 

phê duyệt phương án chữa cháy; cấp chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa 

cháy; kiểm định phương tiện phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy; cấp Chứng chỉ 

hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa 

cháy, xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ về phòng cháy và chữa cháy; 

VI Cấp Chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC 

1 

Điểm 

a, 

khoản 

13, 

Điều 1 

NĐ 50 

Điểm c, 

khoản 

4, Điều 

38 NĐ 

136 

Phương 

thức kiểm 

định mẫu 

phương 

tiện PCCC 

c) Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá 

chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy. 

Mẫu phương tiện để kiểm định được lấy ngẫu 

nhiên theo phương pháp lấy mẫu quy định tại 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Trường hợp chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định kiểm tra, thử nghiệm, thực 

nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy 

chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quốc tế được 

phép áp dụng tại Việt Nam. Cho phép sử dụng 

kết quả thử nghiệm, kiểm định của các cơ 

quan, tổ chức nước ngoài để xem xét cấp giấy 

chứng nhận kiểm định theo quy định của Bộ 

Công an; 

c) Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh 

giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy. 

Mẫu phương tiện để kiểm định được lấy ngẫu 

nhiên theo phương pháp lấy mẫu quy định tại 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Trường hợp chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định kiểm tra, thử nghiệm, thực 

nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo 

quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quốc 

tế được phép áp dụng tại Việt Nam. Cho phép 

sử dụng kết quả kiểm định của các cơ quan, tổ 

chức nước ngoài đã được cơ quan có thẩm 

quyền của nước sở tại cấp phép để xem xét 

cấp giấy chứng nhận kiểm định; 

1. Bổ sung nội dung cho phép sử dụng 

kết quả thử nghiệm của cơ quan nước 

ngoài để xem xét câp Giấy chứng nhận 

kiểm định. 

 

2. Bỏ nội dung yêu cầu giấy phép thể 

hiện năng lực kiểm định của cơ quan tổ 

chức nước ngoài.  

2 

Điểm 

b, 

khoản 

13, 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

5, Điều 

38, NĐ 

136 

Hồ sơ đề 

nghị giải 

quyết 

TTHC 

5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo 

kết quả kiểm định của cơ sở kinh doanh dịch vụ 

tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng 

cháy và chữa cháy bao gồm: 

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

(Mẫu số PC27); Biên bản kiểm định phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh 

5. Hồ sơ đề nghị kiểm định, cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy: 

a) Hồ sơ đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy: Văn bản đề nghị kiểm định và cấp 

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC26) của 

đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải 

trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy; Giấy chứng nhận xuất xứ 

1. Bãi bỏ TTHC kiểm định phương tiện 

PC&CC và TTHC kiểm định và cấp 

giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

PC&CC. 

2. Quy định rõ thành phần hồ sơ đối với 

2 trường hợp:  

(1) Sử dụng kết quả kiểm định của cơ sở 

kiểm định trong nước;  

(2) Sử dụng kết quả thử nghiệm, kiểm 

định của cơ quan tổ chức nước ngoài. 



doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ 

thuật về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 

PC25); Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định 

(Mẫu số PC28); Giấy chứng nhận xuất xứ 

(trường hợp chưa kết nối với các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành) hoặc xuất xưởng của phương 

tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của phương 

tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của phương tiện 

đề nghị kiểm định; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo 

kết quả thử nghiệm, kiểm định của các cơ quan, 

tổ chức nước ngoài bao gồm: 

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

(Mẫu số PC27); kết quả thử nghiệm, kiểm định 

của các cơ quan, tổ chức thử nghiệm, kiểm định 

nước ngoài kèm theo các chỉ tiêu kỹ thuật đã 

được thử nghiệm; Giấy chứng nhận xuất xứ 

(trường hợp chưa kết nối với các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành) hoặc xuất xưởng của phương 

tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của phương 

tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của phương tiện 

đề nghị kiểm định; 

c) Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính 

hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản 

chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ đối chiếu. Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài 

thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách 

nhiệm về nội dung của bản dịch đó.”. 

hoặc xuất xưởng của phương tiện; Giấy chứng 

nhận chất lượng của phương tiện (nếu có); tài 

liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm 

định; 

b) Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy: Văn bản đề nghị 

kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy (Mẫu số PC26) của đơn vị trực tiếp sản 

xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập 

khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của 

phương tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của 

phương tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của 

phương tiện đề nghị kiểm định; 

c) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: 

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

(Mẫu số PC27); biên bản kiểm định phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh 

doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ 

thuật về phòng cháy và chữa cháy; biên bản 

lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số 

PC28); Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất 

xưởng của phương tiện; Giấy chứng nhận chất 

lượng của phương tiện (nếu có); tài liệu kỹ 

thuật của phương tiện đề nghị kiểm định; 

d) Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản 

chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực 

hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản 

chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. 

Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có 

bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm 

về nội dung của bản dịch đó. 

 

Điểm 

d, 

khoản 

1, Điều 

5 NĐ 

50 

Điểm c, 

khoản 

6, và 

điểm c, 

khoản 

8 Điều 

Hình thức 

nộp hồ sơ 

Bãi bỏ nội dung thuê dịch vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của 

pháp luật 

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua 

thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 

qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Bỏ hình thức nộp hồ sơ “thuê dịch vụ 

của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy 

quyền theo quy định của pháp luật”. 



38 NĐ 

136 

 

Điểm 

a, 

khoản 

1, Điều 

5 NĐ 

50 

Khoản 

9, Điều 

38 NĐ 

136 

Việc ủy 

quyền của 

người  

được cơ 

quan, tổ 

chức cử 

đến liên hệ 

nộp hồ sơ 

Bãi bỏ Khoản 9 Điều 38 

Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ 

nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy 

quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng. 

Bỏ yêu cầu xuất trình tài liệu xác định 

danh tính khi tiến hành nộp hồ sơ. 

 

.3 

Điểm 

c, 

khoản 

13, 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

10, 

Điều 

38 NĐ 

136 

Thời hạn 

giải quyết 

TTHC 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy quy định tại khoản 5 Điều này, cơ quan 

Công an có trách nhiệm xem xét, đánh giá kết 

quả kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải 

có văn bản trả lời, nêu rõ lý do; 

b) Mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

chỉ thực hiện kiểm định một lần và được cấp 

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy (Mẫu số PC29) và dán tem 

kiểm định.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có 

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy, đơn vị đề nghị cấp giấy 

chứng nhận kiểm định có trách nhiệm phối hợp 

với đơn vị thực hiện kiểm định và cơ quan Công 

an cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy tổ chức dán tem kiểm 

định lên phương tiện theo Giấy chứng nhận 

kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy đã cấp; trường hợp cấp giấy chứng nhận 

kiểm định theo kết quả thử nghiệm kiểm định 

của cơ quan, tổ chức nước ngoài, đơn vị đề nghị 

cấp giấy chứng nhận kiểm định có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan Công an cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy tổ chức dán tem kiểm định lên 

a) Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị cơ 

quan Công an trực tiếp kiểm định, cấp Giấy 

chứng nhận kiểm định phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a 

khoản 5 Điều này, cơ quan Công an đã tiếp 

nhận hồ sơ phải có thông báo cho cơ quan, tổ 

chức đã gửi hồ sơ trước đó về việc tổ chức lấy 

mẫu xác suất để thực hiện việc kiểm định, sau 

khi lấy mẫu phải lập biên bản lấy mẫu phương 

tiện kiểm định (Mẫu số PC28). Trong thời hạn 

03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm 

định kèm theo biên bản kiểm định, cơ quan 

Công an phải thông báo kết quả kiểm định và 

cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy; trường hợp không 

cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả 

lời, nêu rõ lý do; 

b) Trường hợp phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy do cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn 

kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và 

chữa cháy thực hiện kiểm định và đề nghị cơ 

quan Công an cấp Giấy chứng nhận kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều này, cơ 

quan Công an có trách nhiệm xem xét, đánh 

1. Bãi bỏ thời hạn giải quyết đối với 2 

TTHC Kiểm định phương tiện PC&CC, 

Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện PC&CC. 

2. Quy định rõ trách nhiệm của đơn vị 

đề nghị kiểm định trong việc dán tem 

kiểm định lên các phương tiện PC&CC 

đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định  



phương tiện theo Giấy chứng nhận kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã cấp. 

giá kết quả kiểm định và cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do; 

c) Mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

chỉ thực hiện kiểm định một lần và được cấp 

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC29) và 

dán tem kiểm định. Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, 

đơn vị thực hiện kiểm định có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan Công an cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy tổ chức dán tem kiểm định lên 

phương tiện theo Giấy chứng nhận kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã cấp. 

4 

Điểm 

d, và 

điểm đ 

khoản 

13, 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

11, 

Điều 

33 NĐ 

136 

Thẩm 

quyền 

kiểm định, 

cấp giấy 

chứng 

nhận kiểm 

định 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định đối với phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy quy định tại Phụ lục VII ban hành 

kèm theo Nghị định này của cơ quan, tổ chức đề 

nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định có phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy được lấy mẫu 

kiểm định tại địa bàn quản lý. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, 

kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy 

đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và chữa cháy được phép thực 

hiện các hoạt động tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm 

định, lấy mẫu, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và 

lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy (Mẫu số PC25) đối với loại 

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ thực hiện kiểm định, cấp Giấy 

chứng nhận kiểm định đối với phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục 

VII ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp Giấy 

chứng nhận kiểm định đối với phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 

2, 3, 6, 7 và 8 Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định này của cơ quan, tổ chức có trụ sở 

đóng trên địa bàn quản lý và các loại phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy 

quyền; 

c) Đơn vị thuộc cơ quan Công an có đủ điều 

kiện, được Bộ Công an cho phép thực hiện 

công tác kiểm định; cơ sở kinh doanh dịch vụ 

tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng 

cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy được phép thực hiện các hoạt động tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị kiểm định, lấy mẫu, kiểm 

1. Bỏ thẩm quyền kiểm định, cấp Giấy 

chứng nhận kiểm định của Cục C07 

2. Điều chỉnh việc xác định thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận kiểm định của 

Phòng CS PCCC&CNCH cấp tỉnh, cụ 

thể:  

Vị trí phương tiện PC&CC được lấy 

mẫu kiểm định trên địa bàn quản lý của 

địa phương nào thì địa phương đó có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm 

định đối với lô phương tiện đó. 

3. Bỏ nội dung “Đơn vị thuộc cơ quan 

Công an có đủ điều kiện, được Bộ Công 

an cho phép thực hiện công tác kiểm 

định” gộp chung lại thành 1 chủ thể 

“Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm 

tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và 

chữa cháy đã được xác nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy”. 

Có thể hiểu các đơn vị thuộc cơ quan 

công an không có chức năng kinh doanh 

thì không được thực hiện công tác kiểm 



phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được 

cấp phép kiểm định thuộc danh mục quy định 

tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 

này (trừ các phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy được cơ sở trực tiếp sản xuất hoặc nhập 

khẩu). Sau khi có kết quả kiểm định phải thông 

báo bằng văn bản kèm theo biên bản kiểm định 

để đơn vị đề nghị kiểm định gửi hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại 

khoản 5 Điều này đến cơ quan Công an có thẩm 

quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

tra, kiểm định kỹ thuật và lập biên bản kiểm 

định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

(Mẫu số PC25) đối với loại phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy đã được cấp phép 

kiểm định thuộc danh mục quy định tại Phụ 

lục VII ban hành kèm theo Nghị định này. Sau 

khi có kết quả kiểm định phải thông báo bằng 

văn bản kèm theo biên bản kiểm định để đơn 

vị đề nghị kiểm định gửi hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại 

điểm c khoản 5 Điều này đến cơ quan Công an 

có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy. 

định kỹ thuật về PCCC. 

 
Phụ 

lục VII 

Phụ lục 

VII 

Danh mục 

phương 

tiện phòng 

cháy và 

chữa cháy 

thuộc diện 

kiểm định 

1. Máy bơm chữa cháy. 

2. Phương tiện chữa cháy thông dụng: vòi chữa 

cháy; lăng chữa cháy; đầu nối; trụ nước chữa 

cháy; bình chữa cháy các loại. 

3. Chất chữa cháy gốc nước, chất tạo bọt chữa 

cháy, bột chữa cháy. 

4. Thiết bị báo cháy: tủ trung tâm báo cháy, đầu 

báo cháy các loại, chuông báo cháy, đèn báo 

cháy, nút ấn báo cháy. 

5. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy (bằng khí, 

sol-khí, nước, chất chữa cháy gốc nước, bọt, 

bột): tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động 

bằng khí; chuông, còi, đèn cảnh báo xả chất 

chữa cháy, nút ấn xả chất chữa cháy; van báo 

động, van tràn ngập; ống và phụ kiện đường ống 

phi kim loại dùng trong hệ thống cấp nước chữa 

cháy trong nhà hoặc dùng trong hệ thống chữa 

cháy tự động bằng nước, ống mềm dùng cho 

đầu phun chữa cháy; đầu phun chất chữa cháy 

các loại; chai chứa khí. 

6. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố. 

1. Xe chữa cháy; xe cứu nạn, cứu hộ; xe thang 

chữa cháy; xe trạm bơm; xe cung cấp chất khí 

chữa cháy; xe chở và nạp bình khí thở chữa 

cháy; xe hút khói; tàu, xuồng ca nô chữa cháy; 

máy nạp khí sạch. 

2. Máy bơm chữa cháy. 

3. Phương tiện chữa cháy thông dụng: Vòi 

chữa cháy; lăng chữa cháy; đầu nối, trụ nước 

chữa cháy; bình chữa cháy các loại. 

4. Chất chữa cháy gốc nước, chất tạo bọt chữa 

cháy. 

5. Mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất 

hoặc vật liệu chống cháy; mẫu cấu kiện ngăn 

cháy (cửa ngăn cháy, vách ngăn cháy, van 

ngăn cháy, màn ngăn cháy). 

6. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy: Tủ trung 

tâm báo cháy, đầu báo cháy các loại, chuông 

báo cháy, đèn báo cháy, nút ấn báo cháy. 

7. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy (bằng 

khí, sol-khí, nước, chất chữa cháy gốc nước, 

bọt, bột): Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự 

động; chuông, còi, đèn cảnh báo xả chất chữa 

cháy, nút ấn xả chất chữa cháy; van báo động, 

van tràn ngập, van chọn vùng, công tắc áp lực, 

công tắc dòng chảy; ống phi kim loại dùng 

trong hệ thống cấp nước chữa cháy, ống mềm 

1. Bỏ yêu cầu kiểm định phương tiện 

PCCC đối với 03 nhóm: 

(-)  Xe chữa cháy; xe cứu nạn, cứu hộ; 

xe thang chữa cháy; xe trạm bơm; xe 

cung cấp chất khí chữa cháy; xe chở và 

nạp bình khí thở chữa cháy; xe hút khói; 

tàu, xuồng ca nô chữa cháy; máy nạp 

khí sạch. 

(-) Mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng 

các chất hoặc vật liệu chống cháy; mẫu 

cấu kiện ngăn cháy (cửa ngăn cháy, 

vách ngăn cháy, van ngăn cháy, màn 

ngăn cháy). 

(-)  Quần, áo, mũ, ủng, găng tay chữa 

cháy chuyên dụng. 

 

2. Điều chỉnh và bỏ yêu cầu kiểm định 

phương tiện PC&CC đối với một số 

phương tiện, thiết bị thuộc hệ thống 

chữa cháy: 

(-) Làm rõ đối tượng kiểm định: tủ điều 

khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng 

khí; ống và phụ kiện đường ống phi kim 

loại dùng trong hệ thống cấp nước chữa 

cháy trong nhà hoặc dùng trong hệ 

thống chữa cháy tự động bằng nước. 



dùng cho đầu phun chữa cháy; đầu phun chất 

chữa cháy các loại; chai chứa khí. 

8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự 

cố. 

9. Quần, áo, mũ, ủng, găng tay chữa cháy 

chuyên dụng./. 

(-) Bỏ yêu cầu kiểm định đối với  van 

chọn vùng, công tắc áp lực, công tắc 

dòng chảy. 

 

VII. Công tác CC&CNCH 

1 Điểm 

a, 

khoản 

11 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

3 Điều 

19 NĐ 

136 

Trách 

nhiệm xây 

dựng 

phương án 

chữa cháy 

và phối hợp 

xây dựng 

phương án 

chữa cháy 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng 

đầu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và 

chữa cháy, chủ phương tiện giao thông cơ giới 

có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy có trách nhiệm tổ chức xây 

dựng phương án chữa cháy đối với khu dân cư, 

cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới sử dụng 

lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi 

quản lý (Mẫu số PC17); 

b) Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Công an 

cấp huyện có trách nhiệm tổ chức xây dựng 

phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối 

với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này và khu 

dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn 

được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số PC18). 

Khi xây dựng phương án chữa cháy cơ sở có 

nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động, người 

đứng đầu cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức hoạt động bên trong cơ sở xây 

dựng các tình huống cháy, sự cố, tai nạn đặc 

trưng đối với các cơ quan, tổ chức hoạt động 

bên trong cơ sở.”. 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người 

đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng 

cháy và chữa cháy, chủ phương tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm 

an toàn phòng cháy và chữa cháy chịu trách 

nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy 

của cơ sở đối với khu dân cư, cơ sở, phương 

tiện sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ 

trong phạm vi quản lý (Mẫu số PC 17); 

b) Trưởng Công an cấp huyện chịu trách 

nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy 

của cơ quan Công an đối với các cơ sở thuộc 

danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này và khu dân cư có 

nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn được phân 

công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa 

cháy (Mẫu số PC 18); 

c) Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh 

chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án 

chữa cháy của cơ quan Công an đối với các cơ 

sở còn lại thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định này, phương 

án chữa cháy cần huy động lực lượng Công 

an, Quân đội, cơ quan, tổ chức đóng ở địa 

phương và lực lượng Công an của nhiều 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mẫu 

số PC 18). 

Khi xây dựng phương án chữa cháy, cơ quan 

Công an phải thông báo trước 03 ngày làm 

việc cho người đứng đầu cơ sở, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có khu dân cư có 

nguy cơ cháy, nổ cao về thời gian xây dựng 

phương án và những yêu cầu cần thiết cho 

- Nghị định 50 không quy định Trưởng 

Phòng PC07 chịu trách  nhiệm xây 

dựng phương án chữa cháy cần huy 

động lực lượng Công an, quân đội, cơ 

quan, tổ chức đóng quân ở địa phương 

và  Công an của nhiều tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương.  

- Nghị định 50 không quy định thời 

gian phải thông báo cho người đứng 

đầu cơ sở, Chủ tịch UBND cấp xã khi 

xây dựng phương án (Nghị định 136 

quy định phải thông báo trước 3 ngày) 

- Nghị định 50 không quy định  người 

đứng đầu cơ sở, chính quyền địa 

phương trách nhiệm cung cấp tài liệu, 

thông tin cần thiết liên quan tới việc 

xây dựng phương án chữa cháy theo 

yêu cầu của cơ quan Công an. 

 



việc xây dựng phương án. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu 

dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, người đứng 

đầu cơ sở quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này có trách nhiệm cung 

cấp tài liệu, thông tin cần thiết liên quan tới 

việc xây dựng phương án chữa cháy theo 

yêu cầu của cơ quan Công an, bố trí người 

tham gia và bảo đảm các điều kiện phục vụ 

xây dựng phương án chữa cháy. 

2 Điểm 

b, 

khoản 

11 

Điều 1 

NĐ 50 

Khoản 

4 Điều 

19 NĐ 

136 

Hồ sơ đề 

nghị phê 

duyệt 

phương án 

chữa cháy 

cơ sở 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa 

cháy cơ sở (Mẫu số PC19); 

b) Phương án chữa cháy cơ sở đã được người có 

trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, 

đóng dấu (nếu có). 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa 

cháy của cơ sở (Mẫu số PC19); 

b) 02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã 

được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng 

phương án ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Nghị định 50 quy định trong hồ sơ đề 

nghị phê duyệt phương án gồm 01 bản 

phương án (Nghị định 136 quy định nộp 

02 bản phương án chữa cháy) do hồ sơ 

nộp qua dịch vụ công trực tuyến 

3 Điểm 

c, 

khoản 

11 

Điều 1 

NĐ 50 

Điểm 

b, 

khoản 

10 

Điều 

19 NĐ 

136 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

tập phương 

án chữa 

cháy 

b) Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức 

thực tập phương án chữa cháy của cơ quan 

Công an theo kế hoạch đã được phê duyệt của 

người có thẩm quyền huy động lực lượng, 

phương tiện của các cơ quan, tổ chức được 

huy động tham gia trong phương án; 

b) Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức 

thực tập phương án chữa cháy của cơ quan 

Công an theo yêu cầu của người có thẩm 

quyền phê duyệt; 

Nghị định 50 quy định thực tập phương 

án của cơ quan Công an theo Kế hoạch 

đã được phê duyệt (Nghị định 136 quy 

định theo yêu cầu của người có thẩm 

quyền phê duyệt) 

4 Điểm 

đ, 

khoản 

2 Điều 

6 NĐ 

50 

Điểm c, 

khoản 

4, Điều 

53 NĐ 

136 

Quy định 

chuyển tiếp 

đ) Phương án chữa cháy của cơ sở, phương 

án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương án 

chữa cháy của cơ quan Công an, phương án 

cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy đã được xây dựng và được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, nếu không có sự thay đổi 

về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, 

độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì tiếp tục được sử 

dụng, không phải xây dựng và phê duyệt lại 

c) Phương án chữa cháy của cơ sở đã được 

xây dựng theo Mẫu số PC 11 ban hành kèm 

theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 

tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 

66/2014/TT-BCA) và được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, nếu không có sự thay đổi về tính 

chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và 

các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa 

cháy thì tiếp tục được sử dụng, không phải 

xây dựng và phê duyệt lại 

Nghị định 50 quy định chuyển tiếp đối 

với phương án chữa cháy, phương án 

CNCH của cơ sở và phương án chữa 

cháy của cơ quan Công an, phương án 

CNCH của Cảnh sát PCCC&CNCH 

(Nghị định 136 chỉ quy định điều kiện 

chuyển tiếp của phương án chữa cháy 

của cơ sở) 

5 Khoản 

1 Điều 

2 NĐ 

50 

Điều 9 

NĐ 83 

Xây dựng, 

thực tập 

phương án, 

cứu nạn, 

cứu hộ 

1. Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công 

an phải nêu được tính chất, đặc điểm về sự cố, 

tai nạn và các điều kiện liên quan đến hoạt động 

cứu nạn, cứu hộ; giả định tình huống sự cố, tai 

nạn và khả năng phát triển của sự cố, tai nạn 

nếu có; dự kiến huy động, sử dụng lực lượng, 

1. Phương án cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm 

các yêu cầu và nội dung cơ bản sau đây: 

a) Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm 

khi xảy ra sự cố, tai nạn và các điều kiện liên 

quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ; 

- Nghị định 50 không đề cập đến các 

nội dụng xây dựng, thực tập phương án 

CNCH của cơ sở (do được gộp chung 

vào phương án chữa cháy của cơ sở 

Mẫu PC17). 

- Nghị định 50 bổ sung thẩm quyền 



phương tiện của cơ quan Công an, tổ chức chỉ 

huy, chiến thuật, phương pháp, biện pháp kỹ 

thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ và các công 

việc phục vụ cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình 

huống sự cố, tai nạn. Phương án cứu nạn, cứu 

hộ phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có 

những thay đổi liên quan đến hoạt động cứu 

nạn, cứu hộ. 

2. Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Công an 

cấp huyện có trách nhiệm tổ chức xây dựng 

phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công 

an đối với các sự cố, tai nạn quy định tại 

khoản 1 Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 

có nguy cơ xảy ra trên địa bàn được phân 

công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ 

(Mẫu số PC38) trừ các các sự cố, tai nạn xảy 

ra bên trong cơ sở thuộc Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

3. Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công 

an được quản lý tại cơ quan Công an trực tiếp 

xây dựng phương án. Cơ quan, tổ chức có lực 

lượng, phương tiện tham gia trong phương án 

được sao gửi, phổ biến những nội dung liên 

quan đến nhiệm vụ của mình. 

4. Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Công 

an cấp huyện phê duyệt phương án cứu nạn, 

cứu hộ của cơ quan Công an đối với các tình 

huống sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn được 

phân công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. 

5. Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức thực 

tập phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan 

Công an theo kế hoạch đã được phê duyệt của 

người có thẩm quyền huy động lực lượng, 

phương tiện của các cơ quan, tổ chức được 

huy động tham gia trong phương án. 

b) Đề ra tình huống sự cố, tai nạn phức tạp 

nhất và một số tình huống sự cố, tai nạn đặc 

trưng khác có thể xảy ra; khả năng xảy ra các 

nguy hiểm tiếp theo của sự cố, tai nạn theo các 

mức độ khác nhau; 

c) Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực 

lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp 

kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ và các 

công việc phục vụ cứu nạn, cứu hộ phù hợp 

với từng giai đoạn của tình huống sự cố, tai 

nạn xảy ra. 

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cứu 

nạn, cứu hộ 

Kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ 

gồm các nội dung cơ bản sau: 

a) Chuẩn bị về lực lượng làm công tác cứu 

nạn, cứu hộ; 

b) Chuẩn bị về phương tiện, thiết bị cứu nạn, 

cứu hộ phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ 

quan, tổ chức, cơ sở và địa phương; 

c) Phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp để tổ 

chức ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn 

có thể xảy ra; 

d) Kinh phí bảo đảm cho hoạt động cứu nạn, 

cứu hộ; 

đ) Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. 

3. Trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch 

cứu nạn, cứu hộ 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người 

đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức, chỉ 

đạo xây dựng phương án, kế hoạch cứu nạn, 

cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của mình trong 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị 

định này (phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở); 

b) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm xây dựng 

phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ trong 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị 

định này (phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ 

phê duyệt phương án CNCH cho 

Trưởng Công an cấp huyện; Không có 

thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc 

Công an cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát 

PCCC&CNCH. 

- Nghị định 50 quy định phương án 

CNCH của cơ quan Công an đối với 

các loại hình sự cố, tình huống (Không 

có phương án CNCH của cơ quan 

Công an đối với từng cơ sở cụ thể do 

đã gộp chung vào phương án chữa 

cháy của cơ quan Công an Mẫu PC18) 

- Nghị định 50 không quy định chế độ tổ 

chức thực tập phương án CNCH 



quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ). 

4. Phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ được 

bổ sung, chỉnh sửa kịp thời khi có thay đổi về 

tính chất, đặc điểm sự cố, tai nạn có thể xảy ra 

và các điều kiện liên quan đến hoạt động cứu 

nạn, cứu hộ. 

5 . Phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ được 

xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 3 

Điều này được lưu hồ sơ và sao gửi cho cơ 

quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; phương án, kế hoạch cứu nạn, 

cứu hộ được xây dựng theo quy định tại điểm 

b khoản 3 Điều này được quản lý tại cơ quan 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

6. Chế độ và trách nhiệm tổ chức thực tập, 

diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ 

a) Phương án cứu nạn, cứu hộ được xây dựng 

theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này 

được tổ chức thực tập, diễn tập ít nhất hai năm 

một lần và đột xuất khi có yêu cầu; 

b) Phương án cứu nạn, cứu hộ được xây dựng 

theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này 

được tổ chức thực tập, diễn tập ít nhất mỗi 

năm một lần và đột xuất khi có yêu cầu; 

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách 

nhiệm tổ chức thực tập, diễn tập phương án 

cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; 

d) Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm 

tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, 

cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. 

7. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực tập, 

diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ. 

 

8. Thẩm quyền phê duyệt phương án cứu 



nạn, cứu hộ 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người 

đứng đầu cơ sở có trách nhiệm phê duyệt 

phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở; 

b) Đối với phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ 

quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ: 

- Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp 

tỉnh phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ sử 

dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị của Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

thuộc phạm vi địa bàn quản lý; trường hợp có 

huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của 

các lực lượng Công an khác thì phương án cứu 

nạn, cứu hộ do Giám đốc Công an cấp tỉnh 

phê duyệt; trường hợp có huy động lực lượng, 

phương tiện, thiết bị của các cơ quan, tổ chức 

trên địa bàn thì phương án cứu nạn, cứu hộ do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; 

- Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

cấp tỉnh phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ 

sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị của 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ thuộc phạm vi địa bàn quản lý; trường 

hợp có huy động lực lượng, phương tiện, thiết 

bị của các lực lượng Công an khác, của các cơ 

quan, tổ chức trên địa bàn thuộc cấp huyện 

quản lý thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 

- Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

cấp tỉnh phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ 

có sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị của 

các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trực thuộc; trường hợp có huy 

động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các 

lực lượng Công an khác, của các cơ quan, tổ 

chức trên địa bàn thuộc cấp tỉnh quản lý thì do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người 



 

 

 

được ủy quyền phê duyệt; 

- Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ phê duyệt phương 

án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, 

phương tiện, thiết bị của lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 

Công an nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 
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